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1. GIOI THIEU CHUONG TRINH PAO TAO
1.1. Muc tiéu dao tao
1.1.1. Muc tiéu chung

Dao tao nhitng gido vién cé trach nhiém cong dan va trach nhiém véi nghé gido,
c6 tinh nhan vin va quan tdm dén cac vin dé& vé phat trién bén viing dé thuc hién tdt
cac hoat dong gido duc, giang day, nghién ctru khoa hoc trong linh vie Gido duc thé
chat va TDTT trudng hoc; c6 kha ning thich tmg nhanh véi nhimg ddi méi gido duc
phé thong theo hudng sang tao, chuin hod, hién dai hoa va hoi nhap qudc té; cung cip
ngudn nhan lyc ¢ chat lugng cao cho xa hoi, dap tmg nhu cau hoc tap, giang day mén
Gi4o duc thé chét & cac tinh, thanh phd phia Nam va ca nudc.
1.1.2. Muc tiéu cu thé
Sinh vién t6t nghiép tir chwong trinh dao tao cir nhan nganh Gido duc thé chat:

- C0 trach nhiém coéng dan va trach nhiém véi nghé gido, c6 dugc tinh nhan vin
va quan tAm dén cac van dé vé phat trién bén viing.

- C6 nang lyc ty chi, giao tiép hop tac, tu duy phan bién va giai quyét van dé,
nang luc ngoai ngit, cong nghé thong tin phuc vu cho viéc thyc hanh nghé nghiép,
nghién ctlru, ty dao tao va tiép tuc hoc tap nang cao trinh do.

- C6 kién thtc co ban cua mét sb linh vuc lién quan (Tam 1i hoc, Gido duc
hoc,...).



- €06 kién thirc va k¥ ning chuyén sau vé linh vire Gido dyc thé chat nham dap
mg tot cho viéc giang day moén Gido duc thé chat ¢ truong trung hoc phd thong,
nghién ctru khoa hoc Gido duc thé chat va TDTT truong hoc.

- Co nang luc day hoc moén Giao duc thé chat va to chic hoat dong TDTT & bac
trung hoc phd thong.

- C6 nang lyc van dung kién thirc va k¥ ning chuyén moén dé giang day mon
Gi4o duc thé chét va to chirc hoat dong TDTT trong céac truong THPT.

- C6 nang luc nghiép vu su pham vimg vang dé thuc hién hiéu qua cong tac gido
duc, gidang day mon Gido duc thé cht.

- C6 nang lyc nghién ctru khoa hoc trong linh vuc Gido duc thé chat va TDTT
truong hoc.

1.2. Chuin diu ra

Ma
CDR

PHAM CHAT

PLO 1 | Thé hién dwoge trach nhiém céng dan va trach nhiém véi nghé gido

PI 11 Tuan thi, chap hanh dudng 16i, chi truong ctia Pang, chinh sach, phap
' luat cua Nha nudc

Pl 1.2 | Thé hién trach nhiém vé&i ban than, hoc sinh, nha truong va xa hoi

Pl1 1.3 | Thé hién trach nhi€ém ctia ngudi cong dan toan cau

Pl11.4 | Thé hién tic phong su pham

PLO 2 Thé hién dwgc tinh nhan van va quan tim deén cac van de ve phat
trién bén virng

Pl 2.1 | Ton trong, quan tam, chia sé va giip do moi nguoi

Pl 2.2 | Thé hién trach nhiém ban than véi cac van dé vé phat trién bén viing

NANG LUC CHUNG

PLO 3 | Giao tiép va hop tic hiéu qua

St dung hiéu qua tiéng Viét dé truyén dat van dé va giai phap toi ngudi

Pl 3.1 3
khéc trong hoc tap va nghé nghiép

St dung duoc mot ngoai ngit (ngoai ngit thir 2 d6i véi sinh vién chuyén
Pl 3.2 | ngit) dat trinh d6 bac 3 theo Khung Nang luc ngoai ngir 6 bac dung cho
Viét Nam

P33 Tham gia, td chirc va danh gia dugc hoat dong nhém trong cac diéu kién

lam viéc khac nhau




P13.4 Giao tiép va hogp tac dat két qua dua trén su ton trong cac khac biét cuia
' c& nhan, nhém
PI35 Ung dung cong nghé thong tin, khai thac va sir dung thiét bi cong nghé
' hiéu qua trong giao tiép va hop tac
PLO 4 | Giai quyét vin dé hiéu qua va sang tao
Pl 41 Giai quyét dugc cac nhiém vy mot cach ddc 1ap va bao v¢ dugc quan
' diém ca nhan
Pl 4.2 Str dung cac ngudn luc mot cach hiéu qua va sang tao trong giai quyét
' van dé
P14.3 | Thich tmg v6i nhimg thay d6i dé giai quyét van dé dat két qua
NANG LUC CHUYEN MON
PLO S C6 kién thirc, ki ning thwe hanh cac ki thuat TDTT va ning lwc day
hoc mén gido duc thé chit trong chwong trinh THPT
PI51 Téng hop dugc kién thirc co ban cia cac mon Iy thuyét chuyén nganh va
' kién thirc co ban vé cac mén thé thao trong chuong trinh THPT
Pl 5.2 Thuc hién duoc cac k¥ thuat thé thao co ban hodc nang cao cuia cac mon
' thé thao trong chuong trinh THPT
PI53 Xay dung duoc ké hoach bai day va c6 kha nang td chirc day hoc mon
' gido duc thé chat trong chuong trinh THPT
Thuc hién duge viéc kiém tra, danh gia trong mon gido duc thé chit bac
P15.4
THPT
PLO 6 Van dung dwec kién thirc va ki ning chuyén mén dé giang day mén
Giao duc thé chit va to chirc hoat dong TDTT trong truong THPT.
PI6.1 Van dung duoc kién thic ky ning chuyén mén trong giang day mon
' Gi4o duc thé chat & truong THPT
Pl 6.2 Van dung duoc kién thic k¥ ning chuyén mon trong t6 chirc cac hoat
' dong TDTT ¢ céc truong THPT
NANG LUC NGHE NGHIEP
PLO7 | Pinh huwéng khéi nghi€p cho ban than va cho ngwdi hoe
Pl17.1 | Dinh hudéng khoi nghiép cho ban than
P17.2 | Binh huéng khoi nghiép cho nguoi hoc
PLO 8 Tu van, hd tro dwge cho ngudi hoc, cha me hodc nguoi dé dau cia
nguoi hoe




PI8.1 Dinh huéng dugc viée tu van, hd tro phu hgp véi nguoi hoc, véi cha me
' hoic nguoi d& dau cta ngudi hoc
Pl 8.2 Cung cip thong tin ctia ngudi hoc cho cic bén lién quan va tiép nhan
' thong tin phan hdi mot cach tich cuc, ding yéu cau
PLO 9 Xay dung moi truwong giao duc dan chu, an toan, than thién, lanh
manh va tao dong luc cho nguoi hge
Pé xuit duoc bién phap xdy dung méi trudng gido duc dan chi, an toan,
P1 9.1 | than thién, lanh manh va tao dong lyc cho ngudi hoc voi su tham gia cuia
cac bén cd lién quan
Tham gia xay dung mdi truong giao duc dan chu, an toan, than thién,
P19.2 | lanh manh va tao dong luc cho nguoi hoc véi sy tham gia ciia cac bén co
lién quan
PLO 10 Thuc hién hiéu qua hoat dong day hoc, giao duc va xac dinh duogc
cac yéu ciu vé quén li hoat dong chuyén mén
P110.1 . , L ., T
Str dung cac phuong phap, ki thuat day hoc, gido duc dé t6 chuc hoat
dong day hoc, gido duc phat trién pham chit, ning luc ngudi hoc.
PI10.2 Str dung dugc cac phuong phap, cong cu kiém tra, danh gia trong day
' hoc, gido duc phat trién phém chét, nang luc ngudi hoc.
PI10.3 Sir dung duge cac thiét bi, cong nghé trong day hoc, gido duc phat trién
" | phim chét, ning luc ngudi hoc.
PI10.4 Thiét ké duoc ké hoach day hoc, gido duc dé phat trién phém cht, nang
' luc nguoi hoc.
PI110.5 | Xac dinh duogc cac yéu cau vé quan li hoat dong chuyén mon
PLO 11 | Thyc hién dwgc hoat dong nghién ciru khoa hoc
PI 111 Lap duoc ké hoach nghién ctru khoa hoc co ban hoac nghién ctru su
"~ | pham tmg dung
PI11.2 Trién khai duogc nghién ctru khoa hoc co ban hodc nghién ctru su pham
"~ | ung dung

*PLO (Program Learning Outcome): Chudn diu ra chwong trinh dao tao

1.3. Vi tri 1am viéc ciia nguoi hoc sau khi tét nghiép

- Gido vién dam nhan nhiém vu gidang day moén Giao duc thé chat & cac truong

trung hoc phd thong.
- Pam nhan cong tac huan luyén doi tuyén va t6 chirc cac giai Thé duc thé thao &

cac truong cac truong trung hoc phd thong.




1.4. Kha nang hgc tap, ning cao trinh d§ sau khi ra trudng

Tiép tuc hoc 1én cac bac cao hon thudc cac chuyén nganh: Giao duc thé chat; Huan
luyén thé thao; Quan ly TDTT; Y sinh hoc TDTT; Tam ly hoc TDTT.

1.5. Thoi gian dao tao: 4 nam

1.6. Tong sb tin chi toan khéa hoc

Téng s6 tin chi cho toan khoa hoc 1a 128 tin chi, bao gém cac hoc phén bat budc va
hoc phan tu chon (chwa ké cac noi dung vé gido duc thé chat, giao duc qudc phong).
1.7. Pdi twong tuyén sinh

Theo Quy ché tuyén sinh do B Gido duc va Pao tao ban hanh va Dé an tuyén sinh
hang nam cda Truong.

1.8. Quy trinh dao tao, diéu kién tot nghiép

Theo Quy ché dao tao hién hanh cua Truong Pai hoc Su pham Thanh phé HO Chi
Minh.

1.9. Thang diém

Diém danh gia bd phan va diém thi két thuc hoc phan dugc chdm theo thang diém 10
(tir 0 dén 10), 1am tron dén 1 chir s6 thap phan.

1.10. Cac chwong trinh dbi sanh/tham khao

1.10.1 Chuong trinh GDTC — Truong Pai hoc Su pham Ha N§i 2

1.10.2 Chuong trinh GDTC — Truong Pai hoc Su pham Thai Nguyén

1.10.3 Chuong trinh GDTC — Trudng Dai hoc Dong Thap

2. KHUNG CHUONG TRINH PAO TAO

2.1. Céu triic ciia chwong trinh dao tao

Tong Bat budc Tw chon
Hop phén O | Tile% | A
o S§ TC Tilg | So TC Ti I¢
tin chi
Hoc phan nén ting 74 57.81 60 81.1 14 18.9
H ha hié
©¢ phan HENED | o9 29.69 34 | 8947 | 4 | 1053
vu
Hoc phan thuc
hanh, thyc tap| 10 7.81 10 100 0 0
nghé nghiép




Tong 128 100 110 | 8594 | 18 | 14.06
2.2. Khung chuwong trinh dao tao
TT| MaHP Tén HP sétc| HPuen | HPhoe | HPho trofsong
quyet truéc hanh
1. HOC PHAN NEN TANG (74)
1.1. Hoc phén chung 19tc
a. Hoc phan bit buéc 15tc
1 |POLI2001 |Triét hoc Méc - Lénin 3 |Khong Khong Khong
, |POLI2002  [Kinh té chinh tri hoc Mac - , |Khong POLI2001 [Khdng
Lénin
3 POLI2003 [Chu nghia xd hoi khoa 5 Khong POLI2001 [Khdng
hoc
Lich st Pang Cong san Viét
4 POLI2004 [Nam 2 |Khong POLI2005 |Khdng
g [POLI2005 |Tu  tudng Hb Chi| ,, |Khong POLI2003 |Khong
Minh
6 |POLI1903 |Phap luat daicuong 2 |Khong Khéng Khong
7 |PSYC1001 |Tam ly hoc dai cuong 2 |Khong Khong Khong
HP1: Puong 16i quc phong
g |MILI2701 |va an ninh cua Pang Cong A . A
san Viét Nam ek Khéng Khéng Khéng
HP2: Cong tic quoc phong
9 MILI2702 V& anninh o |KNONG Khong Khéng
10 HP3: Quan su chung
MILI2703 2** |Khong Khong Khoéng
HP4: K§ thuat chién dau bo
11 |MILI2704 |binh va chién  thuat pxx | ) Khong
Khéng Khéng
b. Hoc phén tw chon bit bujc 4tc
Ngueoi hoc chon 4 tin chi trong cdc hoc phan thudc nhém nay.
12 |[EDUC2801 lc;ngcng phap hoc tip hiéu 5 Khong Khong Khong
13 |PSYC1493 K;y néPg thich ng va giai quyet 9 Khong Khoéng Khong
van de
14 PSYC2801 de ni}ng lam viéc nhom va tu 5 Khéng Khéng Khéng
uy sang tao




T Ma HP Tén HP Sé TC HP tIAen HP lfoc HP ho \trq/song
quyet truéc hanh

15 |cOMP2801 glll'lc tué¢ nhin tao trong gido 5 Khong Khong Khong

16 |DOMSO Gigo duc doi song 2  |Khéng Khéng Khéng

1.2. Hoc phan chuyén mén chung cho nhém nganh (4-6 TC CAC KHOA THONG NHAT CHON
TRONG CAC HQC PHAN GOI Y TRANG 7) 4TC

a. Hoc phin bit buéc

17 |EDUCI410 |Gido dyc vi phat trién bén , [Khong EDUC2802 [KNOng
virng

b. Hoc phan tw chon bit buéc (chon 1 trong 2 hoc phan)
18 |DEFN1423  |Thé thao qudc phong 2 |Khéng Khéng Khéng
19 |PHYL1800 [V§ tu vé 2 |Khong Khong Khong

1.3. Hoc phan chuyén mén chung linh vire va riéng cho nganh cu thé 51 TC

a. Hoc phan bt buéc 43 TC
20 |[PHYL1801 |Giai phau hoc TDTT 2 |Khéng Khéng Khéng
21 |PHYL1702 Ié?;oa d;‘ffhétil}?;g ke trongl 5 |hong Khéng PHYL1710
22 |PHYL1015 |V¢ sinh hoc TDTT 2 |Khéng Khoéng Khong
23 |PHYL1703 |Sinh ly hoc van dong HP1 2 |Khéng PHYL1801 |Khéng
24 |PHYL1802 Igzcl‘tfg(f‘éfflg’otgp%giplgié‘o 2 |khong  |Khong  |Khong
25 [PHYL1803 |Pién kinh 3 |Khéng Khoéng Khoéng
26 |PHYL1804 |Thé duc 3 |Khéng Khong Khong
27 |PHYL1028 |Bong chuyén 3 |Khéng Khéng Khéng
28 |PHYL1029 |[Cau long 3 |Khéng Khong Khong
29 |PHYL1031 |Bdngda 3 |Khéng Khéng Khoéng
30 |PHYL1032 [Pacau 2 |Khdng Khong Khong
31 |[PHYL1034 |Boiloi 2 |Khéng Khong Khoéng
32 |PHYL1805 |Tro choi van dong 2 |Khong Khéng Khong
33 |[PHYL1704 |BoONng ban 3 |Khong Khong Khong
34 |PHYL1705 [Bong 1o 3 |Khéng Khéng Khong
35 |PHYL1010 |Tam Iy hoc thé duc thé thao | 2 [PSYC1001 |PSYC1001 |Khéng
36 [PHYL1011 |Gido duc hoc thé duc thé thao| 2 [Khéng EDUC2802 [Khdng
37 |PHYL1806 |Quan ly thé duc thé thao 2 |Khéng Khéng Khéng




TT| MaHP Tén HP $6 TC F(';;igt” }g“'(;‘ic HP hfl ;;ﬂ/ song

b. Hoc phin tw chon bit bugc  8TC

Tw chon chuyén siu 4 TC (Chon 1 trong 6 chuyén sdu)
38 |PHYL1807 |Thé duc nang cao 1 2 |Khong PHYL1803 |Khdng
39 |PHYL1808 |Thé duc nang cao 2 2 |Khong PHYL1807 |Khdng
40 |PHYL1809 [Bong chuyén ning cao 1 2 |Khong PHYL1028 |Khdng
41 |PHYL1810 [Bong chuyén ning cao 2 2 |Khong PHYL1809 [Khdng
42 |PHYL1811 |Cau long nang cao 1 2 |Khong PHYL1029 [Khdng
43 |PHYL1812 |Cau I6ng nang cao 2 2 |Khong PHYL1811 |Khdng
44 |PHYL1813 [BoONng ban nang cao 1 2 |Khéng PHYL1704 [Kh6ng
45 |PHYL1814 |Bdng ban nang cao 2 2 |Khong PHYL1813 |Khéng
46 |PHYL1815 |(Bong da nang cao 1 2 |Khong PHYL1031 |Khdng
47 |PHYL1816 [Bong da nang cao 2 2 |Khong PHYL1815 |Khdng
48 |PHYL1817 |Bong o nang cao 1 2 |Khong PHYL1705 [Khdng
49 |PHYL1818 |Bong ro nang cao 2 2 |Khéng PHYL1817 |Khbdng
50 [PHYL1819 |P4 cdu ning cao 1 2 |Khong PHYL1032 [Khdng
51 [PHYL1820 |P4 cdu ning cao 2 2 |Khong PHYL1819 [Khéng

Tw chon chung 4 TC (Chon 2 trong 6 hoc phin)
52 |[PHYL1821 |Co vua Khéng Khong Khong
53 |[PHYL1822 |BOng ném 2 |Khdng Khong Khong
54 |PHYL1823 |Khiéu vii thé thao Khéng Khéng Khéng
55 |[PHYL1824 |Vovinam Khoéng Khong Khong
56 |[PHYL1825 |Taekwondo 2 |Khdng Khong Khong
57 |PHYL1826 |Quan vot Khéng Khéng Khéng

2. HOC PHAN NGHIEP VU 38 tc

2.1. Hoc phin nghi¢p vu sw pham chung cho khdi nganh 16TC
58 |PSYC2802 |Tamli hoc gido duc 4 |Khéng PSYC1001 |Khéng
59 |[EDUC2802 |Gio duc hoc 4 |Khéng PSYC1001 |Khdng
60 |EDUT2802  [Pai cuong vé li luan day hoc 2 |EDUC2802 [PSYC1001 |Khéng
61 |PHYL1834 gi[é)r_?ctra, danh gia trong mon| , |Khéng EDUC2802 |Khdng
62 |EDUT2801 Phuong phap nghién ctru khoa 9 Khong Khoéng Khong

hoc va su pham tng dung




TT| MaHP Tén HP s§Tc/ HPtién | HPhoc | HP ho tre/song
quyet truoc hanh
63 |[EDUC1727 Khai nghiép va giao duc khoi 5 Khéng EDUC2802 |Khéng

nghi¢p

2.2. Hoc phan nghi¢p vu sw pham cho nhém nganh Sw pham va riéng cho nganh GDTC (22TC)

a. Hoc phén bit buéc 18 TC

Phan tich, Phat trién chwong

64 |PHYL1414 trinh mon Gido duc Thé chit 2 |Khoéng EDUC2802 |Khbdng
65 |PHYL1827 |pruone Phap day hoe mOn 5 lipang  [EDUT2802 |Khong
Ung dung coéng nghé thong tin PHYL1801
trong day hoc mén Gido duc . N
66 (PHYL1710 |1p4 chét 2 |Khéng PHYL1703 |khong
PHYL1015
PHYL1801 |PHYL1017
67 |PHYL1415 |Kiém tra, danh gid k&t qua hoc| » |epycog02 PHYL1703  |PHYLL702
tap mon Giao duc Thé chat
PHYL1015 |PHYL1710
68 [PHYL1017 [>mh Iy hoc van dong - Hocl 5 \psne IpHyL170s |Khong
phan 2
69 |[PHYL1828 |Y hoc thé duc thé thao 2 |Khong PHYL1017 |Khéng
Ly luan va phuong phap giao R R
70 PHYL1020 | 1 s cpéi - Hp 2 2 |Khdng PHYL1802 |Khong
Ly luan va phuong phap thé R R
71 |PHYL1021 duc thé thao truong hoc 2 |Khong PHYL1020 |Khéng
72 |PHYL1205 |Phuomg phip nghien ctul 5 \psn0 lbyL1702  |Khong
khoa hoc TDTT
b. Hoc phan tw chon bt buéc 4 TC (chon 2 hoc phan)
. « A PHYL1015 A
73 | PHYL1714 |Dinh duong TDTT Khoéng PHYL 1703 Khéng
74 | PHYL1715 |Chan thuong trong TDTT 5 |Khdng PHYL1801 |[Khdng
i PHYL1801 i
75 | PHYL1829 |Sinh co hoc TDTT Khoéng Khéng
PHYL1017
76 | PHYL1830 [Hoc thuyét huan luyén Khéng PHYL1020 |Khdng
A R 2 PHYL1020
77 | PHYL1831 |Li luén The duc The thao gidi |, s Khong
tri PHYL1021
78 | PHYL1832 |Luat TDTT chuyén nganh Khdng POLI1903 |Khdng
3. HQC PHAN THU'C HANH, THUC TAP NGHE NGHIEP 10TC
79 |PHYL1833 |Thuc hanh day hoc 3 |Khéng PHYL1827 |Khong




HP tién HP hoc | HP hd tro/song

TT| MAaHP Tén HP séTC| v iy oA

Theo quy|PHYL1015 |Khong
che thuc tap

{ . PHYL1802
80 |[PHYL1416 |Thuyc tap su pham 1 5 |cua Truong
EDUT2802
EDUC2802
Theo  quy|PHYL1020 |Khong
81 |[PHYL1417 |Thuc tap su pham 2 5 |che thuc tap
Gita Truong |PHYL1021

4. HOC PHAN TOT NGHIEP
Nguoi hoc chon 01 trong 02 hinh thire sau:
- Hinh thire 1: Thyuc hién mét khéa luan (6 TC)

- Hinh thike 2: Thuc hién mot ho so tdt nghiép (3 TC) va mot san phim nghién ctru (3 TC).

Theo  quy|Khdng Khong
82 |PHYL1418  |Khéa luan tét nghicp g |dinh  hang

nam cua

Khoa
83 |PHYL1835 |H) so tét nghiép 3
84 |PHYL1836 |San phdm nghién ctru 3

Téng cong: 128 tin chi

Ghi chu:
- 86 tin chi ¢6 ki hiéu **: Khéng tinh vdo tong sé tin chi toan khéa hoc.

- 86 tin chi ¢6 ki hiéu *Va **: Khéng tinh vao diém trung binh chung hoc ki va toan

khoa hoc.
3. KE HOACH DAY HOC

= So X 2 Pon vi quan
Mz;lll(')c Tén hoc phin tin Tw I:IA(')C phaP Hoc phz’ln ly ch;r((]rng
phan chi chon| tién quyet | hoc trwoc trinh
Hoc ki 1 (Tong cong: 18TC, bao gom 18TC bit budc va 0TC tu chon)
POLI2001 |Triét hoc Mac — Lénin 3 Khong Khong K.GDCT
POLI1903 [Phap luat dai cuong 2 Khong Khong K. GDCT
PSYC1001 |Tam ly hoc dai cuong 2 Khong Khong K. TLH
Hoc phén I: Puong 16i qudc
MILI2701 |phong va an ninh cia Pang Cong | 3** Khong Khéng K.GDQP
san Viét Nam
PHYL1803 [Pién kinh 3 Khong Khong K.GDTC
PHYL1804 [Thé duc 3 Khong Khong K.GDTC
PHYL1705 [Bong rd 3 Khong Khong K.GDTC
PHYL1801 |Gii phau hoc TDTT 2 Khong Khong K.GDTC
Hoc ki 2 (Tong cong: 18TC, bao gdm 14TC bit budc va 4TC tu chon)

10



So

Pon vi quin

~ . T A A
Mi; :;)c Tén hoc phan tin hun tHA(:lc pha:i ;l oc tsh?rz ly chwong
p chi |€"Om| femquye oc trur trinh

POLI2002 [Kinh té chinh tri hoc Méac — Lénin | 2 Khéng POLI2001 K.GDCT

POLI2003 |Chi nghia xa hoi khoa hoc 2 Khéng POLI2001 K.GDCT
PSYC2802 [Tam ly hoc gido duc 4 Khéng PSYC1001 K. TLH

MILI2702 |Hoc phan II: Cong tac quoc Qe Khong Khong | K.GDQP

phong, an ninh

PHYL1028 [Bong chuyén 3 Khong Khong K.GDTC
PHYL1029 [Cau long 3 Khoéng Khong K.GDTC

Nguwoi hoc chon 4 tin chi trong cdc hoc phin thuéc nhém nay
EDUC2801 [Phuong phap hoc tap hiéu qua X Khong Khong K. KHGD

PSYC1493 KA’y naglg thich ung va giai quyét 5 « Khong Khéng K TLH

van dé

PSYC2801 K’y nang lam viéc nhém va tu duy 5 « Khong Khéng K TLH

sang tao
COMP1810 |Tri tué nhén tao trong gido duc 2 | x Khoéng Khéng K.CNTT
DOMSO |Gido duc doi song 2 | x Khong Khong T6. NC
Hoc ki 3 (Téng cong: 15TC, bao gdm 15TC bét budc va 0TC tw chon)

POLI2005 |Tu tuéng H Chi Minh 2 Khéng | POLI2003 | K.GDCT

MILI2703 [HP3: Quan su chung %% Khéng Khong K.GDQP
EDUC2802 |Giao duc hoc 4 Khéng PSYC1001 | K. KHGD

PHYL1702 [KKhoa hoc thong ke trong Gido duc| Khong Khong K.GDTC
thé chat

EDUC9803 || wong phap nghién cau khoa hoc| Khong Khong K.KHGD
va su pham ung dung

PHYL1704 |B6ng ban 3 Khéng Khéng K.GDTC
PHYL1032 |[Pa cau 2 Khong Khong K.GDTC

Hoc ki 4 (Tong cong: 17TC, bao gdm 15TC bit budc va 2TC tu chon)

POLI2004 [Lich sir Bang Cong san Viét Nam | 2 Khéng POLI12005 K. GDCT
EDUT2802 |bai cuong vé li luan day hoc 2 EDUC2802| PSYC1001 KHGD
EDUC1410 |Gi4o duc vi phat trién bén vitng 2 | x | Khéng | EDUC2802 | K.KHGD

Hoc phan IV: K¥ thuat chién ddu | R .
MILI2704 b6 binh va chién thuat 4 Khéng Khéng K.GDQP
Ly ludn va phuong phap gido duc R R R

PHYL1802 thé chét - Hoc phan 1 2 Khéng Khéng Khéng
PHYL1031 [Bong da 3 Khong Khong K.GDTC
PHYL1034 |Boi 16i 2 Khong Khong K.GDTC
PHYL1015 |Vé sinh hoc TDTT 2 Khong Khong K.GDTC
PHYL1703 |Sinh Iy hoc vdn dong HP1 2 Khong PHYL1801 K.GDTC

Hoc ki 5 (Tong cong: 16TC, bao gdbm 10TC bit budc va 6TC twr chon)

PHYL1017 ;inh Iy hoc van dong - Hoc phan 9 Khong PHYL 1703 K GDTC

PHYL 1020 [, ludn va phuong phdp gido duc | -, Khong 1 pbhyi 102 | K.GDTC
thé chat - HP 2
PHYL1010 |Tam ly hoc thé duyc thé thao 2 PSYC1001| PSYC1001 K.GDTC
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So

Pon vi quin

Ma hoc Tén hoc phin tin Tw Hoc phﬁ:l Hoc phi”}n 1y chwong
phan chi chon| tién quyét | hoc trwéc trinh
PHYL1414 Eﬁ?glc; ggi?ﬁg‘lggf‘mg trinh | Khong | epycogo2 | k.GDTC
PHYL1011 |Gido duc hoc thé duc thé thao 2 Khong | EDUC2802 | K.GDTC
Ngwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phdn thujc nhém nay
PHYL1807 [Thé dyc ning cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1804 | K.GDTC
PHYL1809 |Bong chuyén nang cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1028 | K.GDTC
PHYL1811 |Ciu I6ng nang cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1029 | K.GDTC
PHYL1813 |Bdng ban nang cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1704 | K.GDTC
PHYL1815 |Bong d4 nang cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1031 | K.GDTC
PHYL1817 |Bong rd nang cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1705 | K.GDTC
PHYL1819 |P4 ciu nang cao 1 2 | X | Khéng | PHYL1032 | K.GDTC
Ngwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phan thujc nhom nay
PHYL1821 |C& vua 2 | X | Khéng Khéng K.GDTC
PHYL1822 |Bong ném 2 [ X Khong Khong K.GDTC
PHYL1823 |Khiéu vii thé thao 2 | X | Khéng Khong K.GDTC
Ngwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phan thujc nhom nay
PHYL1824 |Vovinam 2 | X | Khéng Khéng K.GDTC
PHYL1825 [Taekwondo 2 | X | Khéng Khéng K.GDTC
PHYL1826 |Quan vot 2 | X | Khong Khéng K.GDTC
Hoc ki 6 (Tong cong: 16TC, bao gdbm 14TC bit budc va 2TC tw chon)
Ung dung CNTT trong day hoc A PHYLL80L
PHYL1710 mon GDTC 2 Khong |pPHYL1703 K.GDTC
7 PHYL1015
PHYL1021 [ 13" qu%ﬁ‘égﬁlfcphép theduc |5 Khong | pHyL1020 | K.GDTC
PHYL1834 1o (12 danh gia trong mon 2 Khong | EDUC2802 | K.KHGD
PHYL1828 |Y hoc thé dyc thé thao 2 Khong | PHYL1017 | K.GDTC
PHYL1205 ?}}g{’?g phap nghién ciru khoa hoc| Khong | PHYL1702 | K.GDTC
PHYL1035 |Tro choi van dong 2 Khdng Khdng K.GDTC
PHYL1827 |Phuong phap day hoc mén GDTC| 2 Khong | EDUT2802 | K.GDTC
Nguwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phan thudc nhom nay
PHYL1808 |Thé duc nang cao 2 2 | X Khong | PHYL1807 | K.GDTC
PHYL1810 |Bong chuyén nang cao 2 2 | X | Khéng | PHYL1809 | K.GDTC
PHYL1812 |CAu 16ng nang cao 2 2 | X | Khéng | PHYL1811 | K.GDTC
PHYL1820 |Bong ban nang cao 2 2 | X | Khéng | PHYL1813 | K.GDTC
PHYL1816 (Bong d4 nang cao 2 2 | X | Khéng | PHYL1815 | K.GDTC
PHYL1818 (Bong rd nang cao 2 2 | X | Khéng | PHYL1817 | K.GDTC
PHYL1814 [p4 ciu nang cao 2 2 | X | Khéng | PHYL1819 | K.GDTC

Hoc ki 7 (Téng cdng: 17TC, bao gdm 11TC bit budc va 6TC tw chon)
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= So A A Pon vi quin
A T .
Mi; :;)c Tén hoc phan tin hun tHA(:lc pha:i ;I oc tgh?')’z ly chwong
p chi |€"Om| femquye oc trur trinh
Khéi nghiép va gido duc khoi . .
EDUC1727 A 2 Khoéng EDUC2802 | K. Giao duc
nghiép
PHYL 1833 |Thuc hanh day hoc 3 Khéng |PHYL1827 K.GDTC
Kiém tra, danh gia két qua hoc tap .
PHYL1415 mon Gido duc Thé chit 2 Khoéng K.GDTC
PHYL1806 [Quan li TDTT 2 Khéng Khéng K.GDTC
Theoquy | PHYL1015
PHYL1416 |Thuc tap su pham 1 2 ché thye tap| pivy 1802 | K.GDTC
cua ruong | EpYT2802;
Nguwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phéin thugc nhém nay
PHYL1015
PHYL1714 |Dinh dudng TDTT 2 X Khoéng K.GDTC
PHYL1703
PHYL1715 |Chin thuong trong TDTT 2 | X | Khoéng |pHYL1801 K.GDTC
PHYL1829 [Sinh co hoc TDTT 2 | X Khong  [PHYL1801 K.GDTC
Nguwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phin thugc nhém nay
PHYL1830 [Hoc thuyét huin luyén 2 X Khoéng PHYL1020 K.GDTC
PHYL1831 |Li ludn Thé duc Thé thao gigitri | 2 | X | Khong | PHYL1020 | K.GDTC
PHYL1832 [Luat TDTT chuyén nganh 2 X Khong POLI11903 K.GDTC
Nguwoi hoc chon 2 tin chi trong cdc hoc phin thugc nhém nay
DEFN1423 |Thé thao qudc phong 2 | X Khéng Khéng K.QP
PHYL1800 [V& tu vé 2 X Khong Khong K.GDTC
Hoc ki 8 (Téng cong: 11TC, bao gdbm 5TC bit budc va 6TC tw chon)
Theo quy
PHYL1417 Thuc tap su pham 2 5 ché thuc tap PHYL1020 K.GDTC
clia truong PHYL1021
Sinh vién chon moét trong hai hinh thirc lam khoa luan tdt nghiép
- Thuc hién Khoa luan tdt nghiép (6TC)
- Thyc hién HO so t6t nghiép (3TC) va mot san pham nghién ctru (3TC)
Theo quy
. ; . dinh ha o
PHYL1418 |Khoa luan tét nghiép 6 | x | TNE L Khang K.GDTC
niam cua
khoa
Theo hudng
PHYL1835 |HJ so t6t nghiép 3 | X | dincua Khéng K.GDTC
Truong
Theo hudng
PHYL1836 |San pham nghién ctru 3 | X | dincua Khéng K.GDTC
Truong

4. MO TA TOM TAT HQC PHAN
1. Triét hoc Mac - Lénin

- SO tin chi:

03
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- Mi hoc phan: POLI2001

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan gdm c6 3 phan. Hoc phan ndy 13 hoc phan bat budc trong nhém hoc phan nén tang.
Thong qua viéc cung cip cho sinh vién nhitng hiéu biét c¢6 tinh can ban, hé thong vé triét hoc
Méc — Lénin, hoc phan gitp sinh vién xdy dung thé gidi quan duy vét bién ching va phuong
phép luan bién ching duy vat lam nén tang 1y luan cho viéc nhan thic cic van d¢, ndi dung
ctia cac mon hoc khac. Trén co sé nay, nguoi hoc van dung duogc triét hoc Mac — Lénin vao
trong hoat dong nhan thirc va thuc tién.

2. Kinh té chinh tri Mic - Lénin

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: POLI2002

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: POLI2001

- Hoc phan song hanh: khong

- N6i dung:

Hoc phan gém c6 6 phan li thuyét. Pay 1a hoc phan bat budc trong nhom hoc phan nén tang.
Thong qua hoc phan nay, ngudi hoc linh hoi nhitng ndi dung co ban vé phuong thirc san xut
tu ban chu nghia, nén kinh té thi truong dinh huéng xa hoi chi nghia, cong nghiép héa, hién
dai hoa, hoi nhap kinh té quéc té ctia Viét Nam. Trén co s do, nguodi hoc nhan thire dugc
trach nhiém d6i voi ban than va trach nhiém véi TH quéc; tudn thu duong 161, chu truong cla
Dang, chinh sach, phap ludt cua Nha nudc veé phat trién kinh té & Viét Nam hién nay.

3. Chu nghia xa h¢i khoa hoc

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: POLI2003

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trugce: POLI2001

- Hoc phén song hanh: khong

- Noi dung:
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Hoc phan gdm c6 6 phan li thuyét. Hoc phdn nay 13 hoc phan bit budc trong nhoém hoc phin
nén tang. Thong qua hoc phan, sinh vién dugc trang bi nhirng tri thirc co ban vé sir ménh lich
str cuia giai cAp cong nhan; dic trung co ban cua chu nghia x3 hoi va thoi ki qua do 1én cha
nghia xa hoi; cac vin dé chinh tri - x4 hoi co tinh quy ludt trong trong tién trinh cach mang xa
hoi chii nghia. Trén co s& nay, ngudi hoc cung ¢d niém tin vao con dudng xay dung chi nghia
xa hoi ¢ Viét Nam, cing ¢ 10ng yéu nudc va budc dau cé kha ning nhan biét, phan dbi cac
luan diéu xuyén tac vé chi nghia x4 hoi, tuan thi, chap hanh dudng 16i, chi truong ctia Pang,
chinh séach, phap luat cia Nha nudc, tham gia xay dung moi truong gido duc dan chu, an toan,
than thién, lanh manh va tao dong luc cho nguoi hoc véi sy tham gia cia cac bén cod lién
quan.

4. Lich sir Pang Cong san Viét Nam

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: POLI2004

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc truéce: POLI2005

- Hoc phan song hanh: khong

- N6i dung:

Hoc phan gdom 3 phan li thuyét. Pay 1a hoc phan bit budc trong nhém hoc phan nén tang.
Thong qua hoc phan, ngudi hoc hiéu biét vé sy ra doi cuia Pang Cong san Viét Nam va qua
trinh 1anh dao cach mang dan tdc dan chu nhan dan va cach mang xa hoi chi nghia ctia Bang.
Trén co sO nay, ngudi hoc c6 thé van dung kién thic lich st Pang vao giai quyét cac van dé
trong thuc tién va hinh thanh y thirc, trach nhiém chap hanh chua trwong, duong 16i ciia Dang,
chinh sach phap luat cia Nha nudc.

5. Tw twéng H6 Chi Minh

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: POLI2005

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trugce: POLI2003

- Hoc phén song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan gdm c6 6 phan li thuyét va 1 phan thyc té. Day la hoc phan bat budc trong nhom
hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan, nguoi hoc kham phé co so, qua trinh hinh thanh va

phat trién tu tuong HO Chi Minh; nhitng ndi dung co ban ctia tu tuong HO Chi Minh vé doc
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lap dan tdc va chi nghia xa hoi, vé bang Cong san va nha nudc Viét Nam, vé dai doan két
dan toc va doan két quéc té, vé& van hoa, dao dtrc, con nguoi. Trén co s& nay, nguoi hoc phan
tich dugc ndi dung co ban ciia tu tuong HO Chi Minh, biét trén trong, phat huy nhing gia tri
tu twong HO6 Chi Minh trong thyc tién cudc sdng va hinh thanh y thirc, trach nhiém chap hanh
chu truong cua Pang, chinh sach, phap luat cia Nha nudc.

6. Phap luat dai cwong

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: POLI1903

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan gém c6 8 phan i thuyét. Hoc phan nay 1a hoc phan bét budc trong nhom hoc phan
nén tang. Hoc phan gitp sinh vién c¢6 kién thirc co ban vé ngudn gdc, ban chat va dic trung
ctia nha nudc va phap luat; ndi dung co ban cia Hién phap Viét Nam; quy pham phap luit;
khai quat v& mot s6 nganh luat trong hé thdng phap luat Viét Nam. Trén co so d6, ngudi hoc
tuan thi, chap hanh duong 16i, chu truong cua Pang, chinh sach, phap luat cia Nha nudc,
ddng thoi thé hién duoc tinh than trach nhiém cua nguoi cong din toan cau véi tinh than quan
tam, chia sé va giip do moi nguoi.

7. Tam li hoc dai cwong

- Sé tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PSYC1001

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trude: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan Tam li hoc dai cuong bao gdm 7 phén li thuyét va 6 bai tap nhom, 2 bai kiém tra
trac nghiém (gitra ki va cudi ki). Hoc phan nay 1a hoc phan chung bat budc trong nhom cac
hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan nay, nguoi hoc linh hdi dugc nhitng kién thirc co ban
vé ban chat, dic diém cac hién tuong tam i va cac quy ludt tdm li cia con nguodi (nhan thue,
tinh cdm, y chi, hanh dong va nhan céch,...). Trén co s¢ do, ngudi hoc van dung kién thuc vao
thuc té dé nhan di€n, phan biét va giai thich duogc cac hién tugng tdm li co ban cua con nguoi,

gop phan dinh hudng cho hoat dong cta ngudi hoc.
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Giao duc qudc phong & an ninh

Thyc hién theo Chuong trinh Giao duc qudc phong va an ninh trong trudng trung cip su
pham, cao ding su pham va co s& gido duc dai hoc (Ban hanh kém theo Théng tu sb
03/2017/TT-BGDDT ngay 13 thang 01 nam 2017 cua B truéng Bo Gido duc va Dao tao).

8. Pwong 16i quoc phong va an ninh cia Pang Cong san Viét Nam

- S6 tin chi: 3 tin chi

- M hoc phan: MILI2701

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan gém c6 11 phan li thuyét va 4 bai thao luan. Hoc phan nay 1 hoc phan bat budc
trong nhém hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan, ngudi hoc linh hdi nhitng kién thic co
ban vé dudng 16i qudc phong va an ninh cia Pang Cong san Viét Nam. Trén co sd ndy, nguoi
hoc phan tich dugc nhiing dic trung cta nén qudc phong toan dan, an ninh nhin dan hién nay
va quan diém cua Pang Cong san Viét Nam vé qudc phong va an ninh, sdn sang thuc hién
nghia vu quén su, nghia vu cong an, gép phan bao vé an ninh T qudc.

9. Cong tac qudc phong va an ninh

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: MILI2702

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan gdm 7 phan li thuyét va 4 bai thao luan. Hoc phan nay 1a hoc phan bat budc trong
nhom hoc phﬁn nén tang. Thong qua hoc phﬁn, nguoi hoc linh hdi duge nhitng ndi dung co
ban vé cong tac qudc phong va an ninh, phan tich duoc nhitng quan diém ctia Dang Cong san
Viét Nam vé qudc phong va an ninh. Trén co sé d6, ngudi hoc chap hanh tét chu truong,
duong 16i ciia Pang, chinh sach phép ludt cia Nha nudc va van dung vao viéc phong chdng
mot $6 loai to1 pham trong tinh hinh mai.

10. Quan su chung

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: MILI2703
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- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khéng

- Hoc phﬁn hoc trude: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phan gdom cé 6 phan li thuyét va 2 bai thyc hanh. Hoc phan nay 1a hoc phan bat budc
trong nhom hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan, ngudi hoc linh hdi cac ché do sinh hoat,
hoc tap cong tac ngdy, tudn; thuc hién cac ché do né nép chinh quy, bd tri trat tu ndi vu trong
doanh trai; thuc hién Diéu 1énh doi ngll tung nguoi cd sung; Po1 ngli don vi va st dung ban
dd dia hinh quan sy; Phong chdng dich tién cong bang vii khi cong nghé cao; Ba mon quan sy
phéi hop; Hiéu biét chung vé cac Quén, Binh chiing trong quan d6i nhin dan Viét Nam. Trén
co sO nay, ngudi hoc cd trach nhiém véi ban than, hoc sinh, gia dinh, nha truong va xa hoi,
trach nhi€ém cong dan voi nhiém vu xay dung va bao vé T quéc Viét Nam xa hoi chu nghia.
11. Ki thuat chién d4u bd binh va chién thuat

- Sé tin chi: 4 tin chi

- M hoc phan: MILI2704

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- N6i dung:

Hoc phan gém c6 5 bai thyc hanh. Hoc phin nay 14 hoc phan bét budc trong nhom hoc phan
nén tang. Thong qua hoc phan, ngudi hoc linh hoi nhitng kién thire k¥ thuat ban sung tiéu lién
AK, st dung mot s6 loai lyu dan thong thuong; thuc hanh cac bai chién thuét tirng ngudi
trong chién dau tién cong, timg ngudi trong chién diu phong ngy, ting ngudi 1am nhiém vy
tudn tra, canh gac. Trén co s& nay, nguoi hoc cd trach nhiém véi ban than, hoc sinh, gia dinh,
nha truong va xa hdi, trach nhi€ém cong dan voi nhiém vy xay dung, bado vé To quéc Viét
Nam xa h¢i chu nghfa.

12. Phuwong phap hoc tap hi¢u qua

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: EDUC2801

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trude: khong

- Hoc phén song hanh: khong
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- Noi dung:

Hoc phan gom c6 4 phan 1i thuyét va 4 bai thuc hanh. Hoc phan nay 1a hoc phéan ty chon trong
nhém hoc phin nén tang. Thong qua hoc phin, ngudi hoc hiéu vé tim quan trong cua ki ning
hoc tap, cac dic diém va hé théng ki niang hoc tap. Trén co s& d6, ngudi hoc thuc hién cac bai
thuc hanh dé rén luyén va phat trién ki ning hoc tdp nham t6 chirc hoat dong hoc tap ciia ban
than va phdi hop véi ngudi khac hiéu qua trong hoc tap, gop phan phat huy tinh tich cuc trong
hoc tap.

13. K niing thich #rng va giai quyét van dé

- S tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PSYC1900

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan song hanh: Khéng

- Noi dung

Hoc phan nay bao gdm 2 phan 1y thuyét va 4 bai thuc hanh, 1a hoc phan tu chon trong nhém
hoc phan nén tang. Hoc phan cung cép cac kién thirc va k¥ ning dé ren luyén cac ky ning
mém can thiét cho sinh vién: k¥ ning thich Gmg va k¥ ning giai quyét vin dé. Bao gdm cac
ndi dung lién quan dén vai tro cta k§ niang, quy trinh, cac budc va cach thirc rén luyén cac k¥
ning nay. Hoc phin c6 cac ndi dung thuc hanh xen k& 1y thuyét nhim gitp ngudi hoc van
dung dugc cac thao tac, hanh vi lién quan dén k¥ ning dé xu 1y cac tinh hudng gia dinh va
lién hé véi thuc tién trong cong viée va cudc sdng. Trén co sé ndy, sinh vién c6 kha ning giai
quyét duoc van dé hiéu qua hon va thé hién sy thich ung voi hoan canh moi, vdi cong viée,
v6i cac mdi quan hé khac.

14. Ky nang lam viéc nhom va tw duy sang tao

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PSYC1901

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phén hoc trude: Khong

- Hoc phén song hanh: Khong

- Noi dung

Hoc phan k¥ ning lam viéc nhom va tu duy sang tao bao gdm 2 phan ly thuyét va 4 bai thuc
hanh, 1a hoc phﬁn tu chon trong nhém hoc phﬁn nén tang. Hoc phﬁn cung cép cac kién thirc co

ban va huéng dan ren luyén cac k§ ning mém can thiét cho sinh vién: k¥ niang lam viéc
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nhom, k¥ ning tu duy sang tao. Bao gém vai tro cia ky ning, k¥ ning thanh phan cia ky
nang lam viéc nhom, k¥ thuat tu duy sang tao va bién phap rén luyén cho mdi k¥ niang. Trén
co s& do, sinh vién van dung dugc cac k§ ning mém nay dé tham gia, to chirc nhém hiéu qua
va str dung cac ngudn luc cta ban than va nhom dé giai quyét van dé mai mé, doc dao hon.
15. Tri tué nhan tao trong gido duc

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: COMP2801

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: khong

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phﬁn gém co 3 phﬁn ly thuyét va 10 hoat dong thuc hanh. Pay 1a hoc phﬁn tu chon tu do
thudc khdi hoc phan khoa hoc co ban. Hoc phan trang bi cho sinh vién nhitng nhitng van dé
chung v& TTNT va anh hudng cua né dén hoat dong gido duc va doi séng, gitip nguoi hoc lua
chon duoc cac tng dung TTNT trong gido duc va doi sbng. Hoc phan gitup sinh vién c6 kha
ning tmg dung TTNT dé giai quyét mot sd van dé trong thuc tién va van dung TTNT trong
cac hoat dong gido duc va doi sbéng.

16. Gido duc doi song

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: DOMS0

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan song hanh: Khong

- Noi dung:

Nhém hoc phan Gido duc doi song gdm cac hoc phan gan lién véi cudc song nhu: Ky thuat
ché bién c4c mon an; K¥ thuat 1am banh; Ky thuat cit may; Ky thudt trang diém; K¥ thuat 1am
cac loai hoa gia tir cic nguyén liéu khac nhau (gidy nhin, vai voan); K thuét cit tia rau cu
trang tri mon an.... Hoc phan nay 1a hoc phan tu chon trong nhém hoc phan nén tang. Thong
qua nhirng hoc phan Gido duc doi sdng nguoi hoc linh hoi duge nhirng kién thirc, k§ ning co
ban trong cudc sdng nham ty phuc vu cho ban than va gia dinh.

17. Gido duc vi s phat trién bén viing

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: EDUC1410
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- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: EDUC2802

- Hoc phan song hanh: Khéng

- Noi dung:

Hoc phén ¢6 ba ndi dung, trong d6, c6 hai ndi dung Ii thuyét va mot noi dung thuc hanh. Pay
14 hoc phan tu chon, thudc nhém hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan nay, nguoi hoc linh
hoi hé théng kién thuc vé phat trién bén virng; muc ti€u, ndi dung va tiép can gido duc vi sy
phat trién bén vitng; gido duc vi su phét trién bén viing; va dong thoi, co thé phat trién nang
luc xdy dung cac chi dé gido duc vi su phét trién bén vitng cho ddi tuong hoc sinh
THCS/THPT. Hoc phan dong gbp vao viéc hinh thanh va phat trién phim chat trach nhiém
clia ngudi cong dan toan cau va trach nhiém ban than voi cac van dé vé phat trién bén viing
cuia nguoi hoc.

18. Thé thao quéc phong

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: DEFN1423

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan song hanh: Khéng

- Noi dung:

Hoc phan bao gdm 05 phén, 13 hoc phan tu chon trong nhém hoc phan chuyén mén chung cho
nhom nganh. Théng qua hoc phan, ngudi hoc luyén tip thuc hanh k§ ning vuot vat can tay
khong va c6 sung, huin luyén 8 thé dung co ban cia v thuat cac thé, miéng tin cong, phong
ngy; cac k¥ thuat gat, ddm 18 co ban; tong hop k¥ thuat gat danh bang sung; ndi dung va cong
tac to chic hoi thao qudc phong & co sd. Hoc phan s& gitp ngudi hoc biét cac tro choi vé
quan su, co thé t6 chirc céc trod choi rén luyén tinh cach, tinh than, strc khoe, chuyén moén ...
19. Vo tw vé

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL1800

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét:

- Hoc phén hoc trudc:

- Hoc phén song hanh:

- No6i dung:
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Vo tu vé thudc nhoém hoc phﬁn nén tang tu chon chung cho nhoém nganh gém co 1 phén li
thuyét va 2 phan thyc hanh. Hoc phan trang bi cho sinh vién kién thic vé luat, 1 ich sir phat
trién mon Vo tu v€ tai Viét Nam. Ngudi hoc nim dugc nguyén li k¥ thuat, thuc hién ding ky
thuat va van dung kién thirc hoc phan vao t6 chirc hudng dan tap luyén trong trudng phd
thong, rén luyén nang cao strc khoe ban than.

20. Giai phiu hoc TDTT

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1801

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Khong

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

-Noi dung:

Hoc phan gdm c6 10 phan 1y thuyét. Hoc phan nay 1a hoc phan bét budc trong nhom hoc phan
nghiép vu su pham. Thong qua hoc phan, ngudi hoc linh hoi nhirng kién thirc co ban can thiét
vé hinh thai va cu tao co thé dic biét 1a vé hinh thai va ciu tao cua bd may van dong (h¢ van
dong). Mot phan hoat dong cua cac hé co quan ciing duoc giang day nhidm tao tién dé cho
viéc tiép thu kién thirc & cac mon hoc chuyén nganh tiép theo nhu Sinh Iy hoc TDTT, Y hoc
TDTT, V& sinh hoc TDTT,... Nhitng kién thirc néu trén s& trang bi cho ngudi hoc co6 kién thuc
sau sc va thuc hién quan 1y tdt qua trinh day hoc thé chit ctia minh.

21. Khoa hoc thong ké trong Gido duc thé chat

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1702

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: Khong

- Hoc phﬁn hd trg/song hanh: PHYL1710

- Noi dung:

Hoc phan bao gom 5 bai ly thuyét va 2 bai thao luan, thyc hanh. Trong d6, hé théng 5 bai ly
thuyét s& cung cp cho nguoi hoc cai nhin tong quat nhit vé nhitng Iy thuyét co ban cua xac
suat théng ké, nhitng rng dung cua xac suit thong ké trong nghién ciu khoa hoc va phuc vu
day hoc mdn Giao duc thé chit. Bén canh do, cac noi dung ly thuyét cling ddng thoi gioi thiéu
mot sb ting dung va cong cu cua khoa hoc théng ké, nhat la cac phan mém théng ke, vao hoat

dong nghién ciu va day hoc mén Giao duc thé chit tai cac truong THPT theo chwong trinh
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Giao duc phé thdng 2018. Tir d6 giup nguoi hoc vira trang bi kién thire, dinh hinh thai do, va
ddng thoi ren luyén ky tng dung khoa hoc thdng ké trong mdn Giao duc thé chat.

22. V¢ sinh hoc TDTT

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1015

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Khong

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan gém c6 5 phan 1y thuyét. Hoc phan nay 13 hoc phan bat budc trong nhém hoc phan
nén tang. Thong qua hoc phan, ngudi hoc linh hoi nhitng kién thic co ban can thiét, thuc
dung nhét ¢6 lién quan téi dai cuong vé vé sinh hoc Thé duc thé thao, vé sinh c4 nhan, vé sinh
dinh dudng, vé sinh mdi truong va v€ sinh tap luyén trong qua trinh day hoc gidao duc thé
chat. Nhitng kién thic néu trén s& trang bi cho ngudi hoc ¢ kién thirc sau sic va thuc hién
quan 1y tot qua trinh day hoc thé chit ctia minh.

23. Sinh ly hoc van dong HP1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1703

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudc: Giai phau hoc Thé duc thé thao

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phan gdm 6 phan 1y thuyét trong d6 c6 cac bai tap van dung. Hoc phan nay 13 hoc phan
bat budc trong nhom hoc phan nén tang, cung cép cac kién thirc nén tang vé co ché hoat dong
ctia co thé ngudi trong moi trudng van dong. Cac quy luat vé thich nghi va phat trién cua cac
co quan, h¢ co quan trong diéu kién van dong trong nhiéu moi truong va diéu kién khac nhau.
Tur day, sinh vién co thé van dung dugc mdt cach thuan thuc kién thirc da hoc vao viéc nang
cao chét luong td chirc hoat dong gido duc thé chat huéng dén rén luyén phim chat va ning
luc thé chat cho nguoi hoc.

24. Ly luin va phwong phap gido duc thé chét - Hoc phan 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: PHYL1802

- Nhom hoc phan: Nén tang
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- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudc: Khong

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan Ly luan va phuong phiap GDTC (HP 1) bao gom 5 phan li thuyét va 2 bai thuc
hanh. Hoc phan nay la hoc phan bat bugc trong nhém hoc phan nén tang cung cap cho sinh
vién kién thirc chung vé 1y luan va phuong phap GDTC bao gdom hé théng cac khai niém co
ban cua ly luan TDTT c6 quan hé hitu co vé1 GDTC, anh hudng cia cach mang khoa hoc
cong nghé véi TDTT va GDTC. Muc dich nhitng nhiém vy va nguyén tic chung ciia TDTT
va GDTC ¢ Viét Nam. Song song d6, hoc phan ndy con trang bi cho sinh vién kién thirc quan
trong dé t6 chirc day hoc mén GDTC nhu cac phuong phéap, phuong tién, cac nguyén tic
trong qua trinh day hoc dong tac va phat trién t§ chét thé luc.

25. Dién kinh

- S6 tin chi: 3 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1803

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phan gdm c6 3 phan ly thuyét, 3 bai thuc hanh. Hoc phan ndy 14 hoc phan bét budc trong
nhom hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan, ngudi hoc trang bi cho sinh vién kién thirc co
ban vé nguyén li ki thuat ctia mon dién kinh (chay cu li ngin, nhay xa, nhay cao); cach thirc
thi pham, giang day co ban ndi dung mén dién kinh; mot sé diéu luat khi thi dau va to chirc
cac giai thi dau dién kinh.

26. Thé duc

- S6 tin chi: 3 tin chi

- M hoc phan: PHYL1804

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phén hoc trude: Khong

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan Thé duc gom 3 phan 1y thuyét va 3 bai thyc hanh. Hoc phan nay 1a hoc phan nén

tang/chuyén mon bat budc. Hoc phan nay cung cap cho ngudi hoc kién thirc co ban vé moén
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Thé duc, dong thoi trang bi kién thirc vé& doi hinh doi ngii, bai thé duc phét trién chung. Qua
d6 ngudi hoc biét cach td chire, quan 1y tap thé va kha ning bién soan bai thé duc phat trién

chung.

27. Béng chuyén

- S6 tin chi: 3 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL 1028
- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Khong

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- No1 dung:

Hoc phan Bong chuyén 1a hoc phan bat budc trong nhém hoc phan nén tang. Thong qua hoc
phan, nguoi hoc s& linh hdi nhiing kién thirc chung vé Bong chuyén, ngudn gbc va sy phat
trién cia mon Béng chuyén. Pic diém; tac dung; nguyén tic va yéu cau tip luyén cia mon
Bong chuyén. Ngoai ra, con trang bi cho sinh vién cac k¥ - chién thuat co ban trong Bong
chuyén: Tu thé ding va cac bude di chuyén; KT chuyén bong cao tay — thip tay; KT phat
bong; KT dap bong; KT chin bong; chién thudt phong thi (ca nhan va nhom); chién thuat
phéi hop tin cong va phong thi (c4 nhan va nhém). Bén canh d6, giup ngudi hoc hiéu va biét
cach bién soan ké hoach giang day; phuong phap giang day ky thuat co ban; phuong phap
trong tai; phuong phéap t6 chirc thi ddu va Luat Béng chuyén co ban.

28. Ciu long

- Sé tin chi: 3 tin chi

- M hoc phan: PHYL1029

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: Khong

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan Cau 16ng thudc hoc phan nén tang/chuyén mon bat budc gdm c6 02 phan 1y thuyét
va 03 phﬁn thuc hanh. Hoc phﬁn trang bi cho sinh vién kién thuc vé luat,lich st phat trién
mon cau 16ng trén thé gidi va tai Viét Nam. Nam chic vé kién thuc va ¢ thé van dung vao
cong tac giang day, biét phan tich danh gia vé k¥ thuat trong mon cau 16ng. Véan dung trong
viée to chure 16p, phuong phap giang day mén cau 1ong. Thyc hién va van dung t6t ky thuat

cau long.
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29. Bong da

- S6 tin chi: 3 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL 1031

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phéan hoc trude: Khong

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan Bong da gom c6 5 phan Iy thuyét, 2 bai thyc hanh. Hoc phan nay 13 hoc phan nén
tang/chuyén mon bit budc gdm c6 02 phan Iy thuyét va 03 phan thuc hanh. Hoc phan trang bi
cho sinh vién kién thirc vé luat,lich sir phat trién mon Bong da 5 nguoi,11 nguoi trén thé gidi
va tai Viét Nam. Nam chic vé kién thirc va c6 thé van dung vao cong tac giang day, biét phan
tich danh gia vé k¥ chién thuat trong mon bong da. Véan dung trong viée to chirc 16p, phuong
phap giang day mon bong da. Thyc hién va van dung t6t k¥, chién thuat bong d4 . Biét cach to
chirc mot tran ddu bong d4, mot giai bong & co sé va tham gia cong tac trong tai va diéu hanh
tran ddu bong da.

30. P4 ciu

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1032

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phan P4 cau thudc hoc phan nén tang/chuyén mén bat budc gdm cb 2 phan 1a Iy thuyét
va thuc hanh. Hoc phﬁn trang bi cho sinh vién kién thire vé luat, lich st phat trién mon P4 cau
trén thé giéi va tai Viét Nam. Biét phan tich danh gia vé k¥ thuat va chién thuat trong mon D4
cau tir 46 ndm chéc vé kién thirc va c6 thé van dung vao cong tac giang day.

31. Boi 10i

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1034

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phﬁn hoc trude: PHYL1034
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- Hoc phén hd tro/song hanh: khong

- Noi dung:

Hoc phﬁn Boi 101 thuéc nhém hoc phﬁn nén tang/chuyén moén bt budc, gém hai phﬁn: li
thuyét va thuc hanh. Hoc phan gitp nguoi hoc linh hoi kién thirc ning cao mon thé thao Boi
10i vé dic diém, phuong phéap tap luyén va thi ddu.Trén co s¢ nhing kién thirc linh hoi cia
hoc phan, ngudi hoc ¢6 kha ning tu t6 chic tap luyén k¥ chién thuat moén Boi 16i ciing nhu
van dung vao thi dau, rén luyén strc khoe thé chat.

32. Tro choi van dong

- S tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1805

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan h trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Trd choi van dong thudc hoc phan nén tang/chuyén mon bat budc gdm c6 2 phan 1a Iy thuyét
va thuc hanh. Hoc phén trang bi cho sinh vién kién thirc vé ngudn gdc, dic diém va khuynh
hudng phat trién cta tro choi van dong. Biét phan tich danh gia, bién soan va sang tao tro choi

van dong tir d6 co thé van dung vao cong tac giang day.
33. Bdng ban
- Sé tin chi: 3 tin chi

- M hoc phan: PHYL 1704

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Khong

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan gdom c6 4 phan. Hoc phan nay 1a hoc phan nén tang/chuyén moén bat budc trong.
Hoc phén trang bi cho sinh vién kién thirc co ban vé lich sir va qua trinh phét trién mén bong
ban, nguyén 1y ky thuat, ky thuat co ban, phwong phép t6 chirc thi dau trong bong ban. Nhing
kién thirc trén gitip sinh vién c6 kha ning tu to chirc tap luyén cac ky thuat bong ban ciing nhu
rén luyén cac t chat thé lyc chung va chuyén mon.

34. Béng ro

-S4 tin chi: 3 tin chi
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- Mi hoc phan: PHYL 1705

- Nhom hoc phan: Nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phéan hoc trude: Khong

- Hoc phan song hanh: Khéng

- Noi dung:

Hoc phan Béng 16 1 hoc phan bat budc trong nhém hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan,
ngudi hoc s& linh hoi nhitng kién thirc chung vé Bong rd, ngudn gbe va su phat trién ciia mén
Bong ro. Pic diém; tac dung; nguyén tic va yéu cau tip luyén ciia mon Bong rd. Ngoai ra,
con trang bi cho sinh vién cac ki - chién thuat co ban trong Bong ro: KT chuyén - bat bong;
KT dan bong; KT ném rd; KT hai budc 1én ro mot tay trén vai; KT phong thi (ca nhan va
nhom); chién thuat phdi hop tin cong va phong thii (c4 nhin va nhom). Bén canh dé, gitp
ngudi hoc hiéu va biét cach bién soan ké hoach giang day; phuong phap giang day ki thuét co
ban; phuong phép trong tai; phuong phap t6 chic thi dau va Luat Bong rd co ban.

35. Tam Iy hoc thé duc thé thao

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1010

- Nhém hoc phan: Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Tam 1y hoc dai cuong

- Hoc phﬁn hoc trude: Tam 1y hoc dai cuong

- Hoc phan song hanh: Khéng

- N6i dung:

Hoc phan gdm 7 phan Iy thuyét. Hoc phan nay thudc hoc phin nén tang/chuyén mén bat budc.
Thong qua hoc phﬁn nguoi hoc linh hdi duogc kién thic vé dic diém, ban chat, qui luat tam ly
trong hoat dong TDTT va gido duc thé chat. Trén co so ndy, nguoi hoc giai thich duoc cac
hién tuong tdm ly ndy sinh trong qua trinh hoat dong TDTT, van dung dé nang cao hi¢u qua
cua giang day k¥ thuat-chién thuat-thé Iuc, phat trién cac pham chit tdm 1y cho ngudi hoc.

36. Gi4o duc hoc thé duc thé thao

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan:PHYL1011

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Gido duc hoc dai cuong

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:
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Giao duc hoc TDTT thudc hoc phﬁn nén tang/chuyén mon bét budc, 1a mot linh vuc chuyén
nganh cua khoa hoc gido duc nhim trang bi cho sinh vién mQt hé théng kién thirc vé dic
diém, nguyén tic, phuong phap, phuwong tién bai tap thé chat va dic diém gido duc cia hoat
dong va thi ¢ddu TDTT. Qua do6 hinh thanh cho sinh vién nhitng k¥ ning van dung cac kién
thirc giao duc hoc TDTT vao thuc tién tap luyén, giang day dé ning cao thanh tich chuyén

mon, dap ung phuc vu cong tac gidng day sau khi ra truong.
37. Quan Iy thé duc thé thao
- S tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1806

- Nhom hoc phéan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Khong

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong
- N6i dung:

Hoc phan Quan Iy TDTT thudc hoc phan nén tang/chuyén mon bat budc, mang tinh chat co
ban vé khoa hoc quan ly, td chirc bd may, can bd TDTT, cong tac ké hoach hoa TDTT, cac
linh vue hoat dong, cong tac xa hoi hoa TDTT, khoa hoc quan 1y va tu duy phét trién TDTT.
Gitp cho nhitng can bd trong nganh TDTT c6 du kién thirc dé hoan thanh va phat huy tot
cong vi¢c quan ly.

38. Thé duc nang cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1807

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: PHYL1804

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan gém c6 1 phan 1y thuyét, 5 phan thyc hanh. Hoc phin nay 1a hoc phan ty chon
trong nhom hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan, trang b cho sinh vién cac k¥ nang tu thé
tay va cac budc chin co ban trong mon Aerobic, bai khdi dong Aerobic, di chuyén doi hinh
bang 7 budc chan co ban mén Aerobic. Tir nhitng ky ning linh hoi dugc ciia hoc phan ngudi

hoc van dung két hop phat trién kién thirc ciing 4m nhac.

39. Thé duc néng cao 2
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- S4 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: PHYL1808

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc truée: PHYL1807

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan gdm c6 1 phan 1y thuyét, 5 phan thuc hanh. Hoc phan nay 13 hoc phan tu chon trong
nhém hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan, trang bi cho sinh vién cac k§ ning vé mon
Aerobic Dance. Tir nhitng k§ ning linh hoi tir hoc phan Thé duc nang cao 1 1a ndi dung
Aerobic, ngudi hoc duoc tiép ndi ndi dung Aerobic két hop cac thé loai Dance, phu hop véi
dbi tugng hoc sinh THPT va van dung xdy dung phat trién phong trao tap luyén trong trudong
hoc.

40. Bong chuyén ning cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1809

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Bong chuyén (PHYL1028)

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phﬁn thudéc nhom hoc ph'?ln nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc ph'?ln trang bi cho sinh
vién kién thirc co ban vé Luat bong chuyén, cac k¥ thudt tan cong-phong thi, phuong phap
tap luyén phat trién cac té chat thé lyc chuyén mén va phuong phap giang day cac k¥ - chién
thuat tin cong phong thu co ban. Nhiing kién thic gitp sinh vién c¢6 thé hiéu Luat bong
chuyén; hoan thién k¥ ning thuc hanh va phuong phap gidng day cac ky thuat dong tac tin
cong-phong thi trong mon bong chuyén. Biét xdy dung gido an gidng day, huan luyén mon
Bong chuyén.

41. Béng chuyén niang cao 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: PHYL1810

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong
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- Hoc phén hoc trude: PHYL1809

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan thudc nhoém hoc phin nén tang/chuyén mén tu chon. Hoc phan trang bi cho sinh
vién kién thirc ning cao vé Luat Bong chuyén, cac k¥ chién thuat tin cong-phong thu, phuong
phap tap luyén phét trién cac t6 chat thé lyc chuyén moén va phuong phap giang day cac k¥
chién thuat tin cong phong thu. Nhiing kién thire gitip sinh vién c¢6 thé ndm virng Luat bong
chuyén; hoan thién k¥ niang thuc hanh va phuong phép giang day cac ki thuat dong tac tan
cong-phong thu trong mon Bong chuyén. Biét t6 chirc thi ddu, diéu hanh va c6 thé thuc hién
cong tac trong tii mon Bong chuyén.

42. Céu long nang cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1811

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Cau 1ong (PHYL1029)

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phﬁn thudéc nhom hoc phﬁn nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc phﬁn trang bi cho sinh
vién kién thirc co ban vé nhitng nguyén 1y k¥ thuat, phdi hop thuc hién cac ky thuat, biét to
chirc thi ddu mén cau 16ng nham dinh hinh dugc k¥ ning vé phan tich ki thuét, thuc hién lam
mau thj pham dong tac, truyén dat céac kién thirc co ban da hoc cho hoc sinh. Biét xay dung
gi4o 4n giang day, huin luyén mén cau l6ng.

43. Ciu 16ng ning cao 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1812

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: PHYL1811

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan thudc nhom hoc phan nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc phan trang bi cho sinh
vién kién thirc ning cao vé Luat Cau 16ng, cac k¥ chién thuat tAn cong-phong thi, phuong
phéap tap luyén phét trién cac t6 chat thé lyc chuyén mon va phuong phép gidng day cac ky

chién thuat tdn cong phong thu. Nhitng kién thirc gitp sinh vién co thé nim viing Luat Cau
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16ng; hoan thién k¥ ning thuc hanh va phuong phap giang day cac ky thuat dong tac tdn cong-
phong thi trong mon Cau 16ng. Biét t6 chirc thi ddu, diéu hanh va co thé thuc hién cong tac
trong tai mon Cau 1ong.

44. Bong ban nang cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1813

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc truée: PHYL1704

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Chuyén sau bong ban 1 1a hoc phan nén tang/chuyén ménty chon. Hoc phan trang bi cho
ngudi hoc kién thirc co ban vé nhitng nguyén 1y ki thuat, phdi hop thuc hién cac ki thuat, biét
t6 chirc thi ddu mon bong ban nham dinh hinh dugc k¥ ning vé phan tich ki thuat, thyc hién
lam mau thi pham dong tac, truyén dat cac kién thirc co ban da hoc cho nguodi hoc.

45. Bong ban nang cao 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1814

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc truée: PHYL1813

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Béng ban nang cao 2 1 hoc phin nén tang/chuyén mon ty chon. Hoc phan trang bi cho ngudi
hoc nhitng kién thirc co ban vé giang day bong ban, bdi dudng phwong phap phdi hop ki thuat
- chién thuét trong tap luyén va thi dAu. Biét thuc hién bién soan Phén trinh, tién trinh, g140 an
ciia mon bong ban nhim dinh hinh duoc k¥ nang veé phan tich ki thuat, thyc hién lam mau thi
pham ddng tac, truyén dat céc kién thirc co ban di hoc cho nguoi hoc.

46. Bong da nang cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL1815

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong
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- Hoc phﬁn hoc trude: PHYL 1031

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan thudc nhém hoc phan nén tang/chuyén mén tu chon. Hoc phan nay trang bi cho
sinh vién kién thirc vé Luat, lich sir phat trién mon Bong da 5 ngudi, 11 ngudi trén thé gisi va
tai Viét Nam. Nam chic vé kién thirc va c6 thé van dung vao cong tac giang day, biét phan
tich danh gia vé k¥ chién thuat trong mon bong da. Van dung trong viéc to chirc 16p, phuong
phap giang day mon bong da. Thyc hién va van dung t6t k¥, chién thuat bong d4 . Biét cach to
chirc mot tran ddu bong d4, mot giai bong & co sd va tham gia cong tac trong tai va diéu hanh
tran dau bong da. Cac k¥ thuat tin cong-phong thi, phuong phép tap luyén phat trién cac to
chat thé luc chuyén mon va phuong phap giang day cac k¥ thuat tin cong phong thil co ban.
Hoan thién k¥ ning thuc hanh va phuong phép giang day cac k¥ thuat dong tac tan cong-
phong tha trong mén bong da. Biét xay dung gido an giang day, huin luyén mon bong da.

47. Béng d4 nang cao hoc phin 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1816

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc truée: PHYL1815

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phﬁn thudc nhom hoc ph'?ln nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc ph'?ln 2 trang bi cho sinh
vién kién thirc vé lich sir phat trién mon Bong da Futsal trén thé gidi va tai Viét Nam. Nam
chic vé kién thirc va c6 thé van dung vao cong tac giang day va huan luyén, biét phan tich
danh gia vé k¥ chién thuat trong mon bong da Futsal. Tao cho sinh vién tu tin hon, kha ning
giao tiép tdt hon, hoc tap theo nhoém gitp sinh vién tu phat trién ban than tot hon. Van dung
trong viéc t6 chirc 16p, phuong phap giang day va huin luyén mon bong da Futsal. Thuc hién
va van dung tot ky, chién thuét ning cao. Biét cach td chirc mot tran ddu bong da Futsal, mdt
giai bong & co s6 va tham gia cong tac trong tai didu hanh tran dau bong da Futsal.

48. Béng ro nang cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1817

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: Bong 16 (PHYL1705)
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- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan thudc nhém hoc phin nén tang/chuyén mén tu chon. Hoc phan trang bi cho sinh
vién kién thirc co ban vé Luat bong 1o, cac ky thuat tin cong-phong thi, phuong phéap tap
luyén phat trién cac t6 chat thé Iuc chuyén mon va phuong phép giang day cac k¥ thuat tan
cong phong thi co ban. Nhirng kién thirc gitip sinh vién c6 thé hiéu Luat bong rd; hoan thién
k¥ nang thue hanh va phuong phap giang day cac k¥ thuat dong tac tin cong-phong tha trong
mon bong rd. Biét xay dung gido an giang day, huan luyén moén bong ro.

49. Béng rd ning cao 2

- S tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1818

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc truée: PHYL1817

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phﬁn thudéc nhom hoc phﬁn nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc phﬁn trang bi cho sinh
vién kién thirc ning cao vé Luat bong 16, cac k¥ chién thuat tin cong-phong thi, phuong phap
tap luyén phat trién cac t6 chat thé luc chuyén mon va phuong phap giang day cac ky chién
thuat tn cong phong thu.

Nhirng kién thirc gitp sinh vién c6 thé ndm virng Luat bong rd; hoan thién k¥ ning thuc hanh
va phuong phép giang day cac ky thuat dong tac tAn cong-phong thu trong mén bong ro. Biét
td chirc thi ddu, diéu hanh va c6 thé thuc hién cong tac trong tai mon bong 16.

50. P4 ciu nang cao 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1819

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Da cau (PHYL1032)

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan thudc nhom hoc phan nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc phan trang bi cho sinh
vién kién thirc co ban vé nhitng nguyén 1y k¥ thuat, phdi hop thuc hién cac k¥ thuat, biét t6

chuc thi ddu mon da cdu nhdm dinh hinh duoc k¥ nang vé phan tich ki thuat, thyc hién 1am
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mau thi pham dong tac, truyén dat céc kién thirc co ban da hoc cho hoc sinh. Biét xay dung
gido 4n giang day, huan luyén mén da cau .

51. P4 ciu ning cao 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1820

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc truée: PHYL1819

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan thudc nhém hoc phin nén tang/chuyén mén tu chon. Hoc phan trang bi cho sinh
vién kién thirc nang cao vé Luat P4 cau , cac k¥ chién thuat tin cong-phong thu, phuong phap
tap luyén phat trién cac t6 chét thé luc chuyén mon va phuong phap giang day cac ky chién
thuat tdn cong phong thu. Nhimng kién thirc gitip sinh vién c6 thé nam viing Luat Da cau ;
hoan thién k¥ ning thuc hanh va phuong phép giang day cac k¥ thudt dong tac tan cong-
phong thu trong mén P4 cau. Biét t chirc thi dau, diéu hanh va co thé thuc hién cong tac
trong tai mon Pa cau.

52. Co vua

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1821

- Nhém hoc phan: nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khdng

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Thudc hoc phﬁn nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc phﬁn bao gém nhirng kién thirc co ban vé
lich str phat trién mon cd vua, ludt cd vua, (cac thuat ngit chuyén mén, cach choi, cac giai
doan cta van c0.), co s¢ tam sinh 1y trong hoat dong tip luyén va thi diu co vua, phuong
phap t6 chirc thi dau va trong tai, cac kiéu khai cudc, phan tich danh gia trung cudc, cac don
phéi hop lién hoan, co tan k¥ thuat, co tan chién thuat. co thé.

53. Bdng ném

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL1822

- Nhom hoc phan: nén tang

- Hoc phén tién quyét: Khong
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- Hoc phﬁn hoc trudc: Khong
- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong
- Noi dung:

Bong ném 1a hoc phan tu chon thudc nhom hoc phan nén tang. Théng qua hoc phan, ngudi
hoc s& linh hoi nhitng kién thirc chung vé: Lich st mén Bong ném trén thé gidi va tai Viét
Nam, phuong phép to chiic tap luyén, trong tai va thi ddu mén Bong ném, cac ky thuat co ban

va chién thuat tan cong, phong thi nhom.
54. Khiéu vii thé thao
- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1823

- Nhom hoc phan: Nén téng

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan song hanh: Khéng

- N6i dung:

Hoc phan thudc nhém hoc phan nén tang/chuyén mon tu chon. Hoc phan gdm 2 phan: (1) Ly
thuyét vé khiéu vii gdm: lich st khiéu vii, cac diéu nhay chuan qudc té, hoc khiéu vil, k¥ ning
dan va theo, nghi thirc trong khiéu vii giao tiép. (2) Thuc hanh khiéu vii gdm: k¥ thuat co ban
va td hop vii di€u cha cha cha solo; k¥ thuat co ban va to hop vii di¢u Rumba, ghép doi. Hoc
phan nay 13 hoc phan tu chon trong nhém hoc phan nén tang. Thong qua hoc phan ngudi hoc
thue hién duoc k¥ ning khiéu vii thé thao co ban, ning cao strc khoe, phat trién kha nang phdi
hop van dong, am nhac va thadm my.

55. Vovinam

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1824

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudce: Khong

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Nhom hoc phan : Nén tang

- Noi dung:

Vovinam thuoc nhém hoc phﬁn nén tang tu chon gém co 1 phﬁn li thuyét va 2 phﬁn thuc
hanh. Hoc phe‘in trang bi cho sinh vién kién thirc vé& luét,lich st phat trién mén Vovinam.

Nguoi hoc nim dugc nguyén li k¥ thuat, thuc hién dang k¥ thuat va van dung kién thirc hoc
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phan vao t6 chic hudng din tip luyén trong truong phd thong, rén luyén ning cao stc khoe
ban than.

56. Taekwondo

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1825

- Nhom hoc phan : Nén téang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: Khong

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Vo Teakwondo thudoc nhém hoc phan nén tang tu chon gom c6 1 phan li thuyét va 2 phan
thyc hanh. Hoc phan trang bi cho sinh vién kién thic vé luat,lich st phat trién mén Vo
Teakwondo. Nguoi hoc ndm duge nguyén i k¥ thuat, thuc hién ding ky thuat va van dung
kién thirc hoc phan vao té chirc hudng dan tap luyén trong truong phd théng, rén luyén nang

cao suc khode ban than.
57. Quin vot
- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1826

- Nhém hoc phan : Nén tang

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Khong

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong
- N6i dung:

Quﬁn Vot thudc hoc ph'?ln nén tang chuyén mon tu chon, gém co 2 ph'?ln laly thuyét va thuc
hanh. Hoc phﬁn trang bi cho sinh vién kién thtrc vé luat, lich st phat trién mon Qu'?m Vot trén
thé gidi va tai Viét Nam. Biét phan tich danh gia vé k¥ thuat va chién thuét trong mon Quan

Vot tir 6 nam chac veé kién thirc va ¢6 thé van dung vao cong tac giang day.

58. Tam li hoc gido duc

- S6 tin chi: 4 tin chi

- Mi hoc phan: PSY(C2802

- Nhom hoc phan: Nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trude: PSYC1001
- Hoc phéan song nganh: khong
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- Noi dung:

Hoc phan Tam i hoc gido duc bao gdm 6 phan i thuyét va 5 bai thuc hanh. Hoc phan nay la
hoc phan bt budc trong nhém hoc phan nghiép vu nghé nghiép. Thong qua hoc phan, nguoi
hoc linh hdi nhiing tri thirc co ban vé sy phat trién tim 1y noi chung va tam Ii Iira tudi hoc sinh
trung hoc co so, trung hoc pho thong noi riéng; co so tam li cua hoat dong day - hoc, gido duc
dao durc, gido duc gia tri; hoat dong hd trg tdm 1y & truong phd thong va ki ning giao tiép su
pham (nguyén tic, phong cach, phuong tién va ki thuat giao tiép su pham,...). Trén co sé ny,
ngudi hoc van dung dé phan tich, xur li cac van dé nay sinh trong gido duc phd thong dudi goc
d6 tam 1i hoc, giao tiép - Gmg xir phi hop va hiéu qua trong moi trudng su pham, gop phan
xdy dung van hoa hoc duong.

59. Giao duc hoc

- S6 tin chi: 4 tin chi

- M3 hoc phan: EDUC2802

- Nhém hoc phan: Nghiép vu nghé nghiép

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: khong

- Hoc phan song nganh: khong

- N6i dung:

Hoc phan gém c6 5 phan li thuyét va 8 bai thuc hanh. Hoc phan nay 13 hoc phan bét budc
trong nhom hoc phan nghiép vu nghé nghiép. Thong qua hoc phan, nguoi hoc linh hdi nhitng
dic diém cta nghé gido, yéu ciu nhan cach nha gido; nhirng van dé chung cta Gido duc hoc
bao gém tinh chét, vai tro, muc dich va nhiém vu giao duc; nhitng van dé chung vé t6 chuc
hoat dong gido duc bao gdm ban chat, dic diém, nguyén tic, ndi dung, phuwong phap gido duc;
nhitng van dé vé cong tac chii nhiém 16p ¢ truong phd thong gdm vi tri, chitc ning, yéu cau
nhan céch cda gido vién chi nhiém 16p, ndi dung va phuong phdp cong tac chu nhiém 16p;
nhitng van dé vé t6 chirc hoat dong trai nghiém & truong phd thong bao gdm muc tiéu, ndi
dung, phuong thue, danh gia két qua hoat dong trai nghiém. Trén co s¢ do, ngudi hoc van
dung dé rén luyén va phat trién nang luc td chirc hoat dong gido duc cia ban than, giai thich
duoc tim quan trong cua hoat dong gido duc va c6 quan diém khoa hoc, nhan van trong to
chirc hoat dong gido duc, gop phan phat huy tinh tich cuc hoc tap cho ngudi hoc.

60. Pai cwong vé li luan day hoc

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Mi hoc phan: EDUT2802

- Nhom hoc phan: Nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: EDUC2802
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- Hoc phan hoc trude: PSYC1001

- Hoc phén hd tro/song hanh:

- Noi dung:

Hoc phan Pai cieong vé Ii ludn day hoc gdm c6 4 phan i thuyét va 2 bai thuc hanh. Hoc phan
nay 1a hoc phin bat budc trong nhém hoc phan nghiép vu su pham/nghé nghiép. Thong qua
hoc phan, ngudi hoc linh hoi nhiing tri thirc co ban vé nhitng van dé cua hoat dong day hoc
n6i chung nhu: khai niém, ban chat, nhiém vu, cac li thuyét nén tang, nguyén tic, ndi dung,
hinh thire, phwong phap va ki thuat day hoc. Bén canh d6, nguoi hoc lién hé cac ndi dung li
luan chung véi cac moén hoc cy thé dé phan tich duoc ké hoach bai day hoac chu dé trong mon
hoc cu thé. Trén co s& ndy, nguoi hoc phét trién cac ning luc day hoc va quan li chuyén mén
trong tuong lai.

61. Kiém tra, danh gia trong mén GDTC

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1834

- Nhém hoc phan: Nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: EDUC2802

- Hoc phan song hanh: khong

- N6i dung:

Hoc phan Panh gia trong gido duc bao gdm 3 phan li thuyét (Cac xu hudng hién dai vé kiém
tra, danh gia két qua hoc tap, gido duc theo hudng phat trién phdm chét, ning luc hoc sinh
THPT; Sir dung hinh thtrc, phuong phap kiém tra, danh gia két qua hoc tap, gido duc theo
huwéng phat trién pham chit, ning luc hoc sinh THPT; Xay dung cong cu danh gia pham chat,
nang luc hoc sinh cép THPT trong day hoc mon sinh hoc). Hoc phﬁn thudéc nhom hoc phén:
Nghiép vu. Hoc phan trang bi nhitng kién thirc vé mot sd li thuyét vé kiém tra, danh gia trong
giang day va hoc tap; cac phuong phdp va cong cu kiém tra danh gia phém cht, nang luc hoc
sinh cép THPT trong day hoc mon sinh hoc.

62. Phuong phap nghién ciru khoa hgc va su pham trng dung

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: EDUT2801

- Nhom hoc phan: Nghiép vu

- Hoc phén tién quyét: khong

- Hoc phan hoc trude: khong

- Hoc phén song hanh: khong

- Noi dung:
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Hoc phan Phuong phap nghién ciru khoa hoc va su pham Gng dung gom 7 phan i thuyét: dai
cuong vé khoa hoc va nghién ctru khoa hoc; trinh ty logic cuia nghién ctru khoa hoc; céac
phuong phap thu thap va xir I thong tin; trinh bay luan diém khoa hoc; to chirc thyc hién dé
tai; dao dtrc khoa hoc; danh gia nghién ctru khoa hoc. Hoc phan nay 14 hoc phan bat budc
trong nhém hoc phan nghiép vu nghé nghiép. Hoc phan cung cap nhiing kién thirc vé khoa
hoc va nghién ciru khoa hoc; hé thong li luan vé phuong phap nghién ctru khoa hoc trong linh
vuc Sinh hoc; xdy dung dé cuong nghién ctru khoa hoc va khoa luan tét nghiép; ciu trac cua
mdt cong trinh nghién ctru khoa hoc; phuong phap trinh bay mot bao céo khoa hoc.

63. Khéi nghiép va giao duc khoi nghiép

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: EDUC1727

- Nhém hoc phan: Nghiép vu nghé nghiép

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trude: EDUC2802

- Hoc phan song hanh: khong

- N6i dung:

Hoc phan gém 4 phan li thuyét va 4 bai thuc hanh. Hoc phan nay 1a hoc phan bit budc trong
nhom hoc phan nghiép vu nghé nghiép cho nhém nganh dao tao gido vién. Théng qua hoc
phan ndy, nguoi hoc linh hdi nhirng tri thirc co ban vé khoi nghiép, ¥ tuong, co hoi khoi
nghiép trong linh vuc gido duc, ddng thoi linh hoi cac ki ning khoi nghiép nhu xay dung md
hinh cung cép dich vu gido duc; tao lap td churc; huy dong von trién khai td chirc. Trén co s&
d6, nguoi hoc van dung vao thuc hanh phan tich mot sé mé hinh khdi nghiép vé cung cép
dich vu gido duc, xay dung do1, nhom khdi nghi€p va rén luyén ki ndng nhan di€n, phat trién
thuong hi¢u dich vu gido duc, dé)ng thoi tO chire cac hoat dong gido duc khdi nghiép cho hoc
sinh phd thong.

64. Phan tich, Phat trién chwong trinh mon Gizo duc Thé chat

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1414

- Hoc phén tién quyét:

- Hoc phﬁn hoc trudce: Giao duc hoc

- Hoc phén hd trg/song hanh:

- Nhom hoc phan: nghé nghiép

- Noi dung:

Hoc phan Phat trién chuong trinh mén Gido duc Thé chat bao gdm: 3 phan li thuyét va 1 bai

thuc hanh. Hoc phan nay la hoc phan bét budc trong nhém hoc phan Nghiép vu su pham/nghé
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nghiép. Ngudi hoc phan tich dugc cac cach tiép cin, nguyén tic, mé hinh va quy trinh PTCT.
Trén co s van dung cac 1y thuyét PTCT, ngudi hoc c¢6 thé xdy dung ké hoach day hoc, gido
duc va PTCT mén Gido duc Thé chét trong nha truong theo dinh hudng phat trién ning luc
hoc sinh phut hop véi diéu kién thuc tién, tir d6 thuc hién hiéu qua hoat dong day hoc va gido
duc.

65. Phwong phap day hoc mon GDTC

- S tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1827

- Hoc phan tién quyét:

- Hoc phﬁn hoc trude: EDUT2802

- Hoc phan hd trg/song hanh:

- Nhom hoc phan: nghé nghiép

- Noi dung:

Hoc phan Phuong phap day hoc mon GDTC bao gdm 5 phan li thuyét va 2 bai thuc
hanh. Hoc phan nay la hoc phan bat budc trong nhom hoc phan Nghiép vu su
pham/nghé nghiép cung cap cho sinh vién kién thic chung vé phuong phap day hoc
GDTC bao gom phuong phap, ki thuat va cac nguyén tic vé PP GDTC. Song song do,
hoc phan nay con trang bi cho sinh vién kién thtrc quan trong dé t6 chirc day hoc mén
GDTC nhu cac phuong phap, phuong tién, cac nguyén tac trong qua trinh GDTC dé tur
d6 giup sinh vién co thé thiét ké duoc ké hoach bai day véﬁté chirc cac hoat dong hoc
trong qua trinh day hoc dong tac va phat trién cac t6 chat thé luc.

66. Ung dung cong nghé thong tin trong day hoc mén Giio duc Thé chit

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1710

- Hoc phan tién quyét:

- Hoc phﬁn hoc trudc:

- Hoc phﬁn hd tro/ song hanh:

- Nhom hoc phan: nghé nghiép

- Noi dung:

Hoc phan nay la hoc phan bat budc trong nhom hoc phan Nghiép vu su pham/nghé
nghiép. Hoc phan bao gom 5 bai |y thuyét va 2 bai thao luan, thuc hanh. Trong d6, hé
thng 5 bai Iy thuyét s& cung cap cho ngudi hoc cai nhitng kién thirc nén tang nhat vé
cbng nghé thdng tin (CNTT) va su itng dung cua CNTT trong nghién ctru khoa hoc va
phuc vu day hoc mdn Giao duc thé chat. Bén canh d6, hoc phan ciing cung cip cac
hoat dong nghién ciru, phan tich va ang dung CNTT vao thuc tién day hoc mon Giao
duc thé chat tai cac truong THPT theo chwong trinh Giao duc phé thong 2018. Tur do
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gitp nguoi hoc vira trang bi kién thirc, dinh hinh thai d6, va déng thoi rén tu duy sang
tao va ky nang ttng dung CNTT trong mdn Giao duc thé chat.

67. Kiém tra, danh gia két qua hoc tip mén Giso duc Thé chit

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1415

- Hoc phan tién quyét: Danh gia trong Gi4o duc

- Hoc phan hoc trude: Giai phau hoc TDTT (PHYL1801), Sinh Iy hoc Van dong HP1
(PHYL1703), Vé sinh hoc TDTT (PHYL1015)

- Hoc phan hd trg/song hanh: Sinh ly hoc Van dong HP2 (PHYL1017), Khoa hoc thong ké
trong GDTC (PHYL1702), Ung dung CNTT trong day hoc mén GDTC (PHYL1710)

- Nhém hoc phan: nghiép vu

- Noi dung:

Hoc phan nay la hoc phan bat budc trong nhom hoc phan Nghiép vu su pham/nghé
nghiép. Hoc phan bao gém 5 bai ly thuyét va 2 bai thao luan, thuc hanh. Trong d6, hé théng
5 bai ly thuyét s& cung cép cho ngudi hoc cai nhin tdng quat nhit vé hoat dong kiém tra, danh
gia trong mon Giao duc thé chit, dic biét la trong Chuong trinh GDPT 2018. Bén canh do,
cac noi dung ly thuyét ciing gioi thiéu cac phuong phap, cdng cu kiém tra danh gia hién dai,
tién tién trén thé gioi hién nay. Cac noi dung thao luan thuc hanh sé hudng dan nguoi hoc van
dung cac kién thirc da hoc vé& kiém tra, danh gia trong GDTC dé tién hanh thiét ké va trién
khai mot chuong trinh kiém tra, danh gia dién hinh tai truong THPT. T d6 gitp nguoi hoc
vira trang bi kién thirc, dinh hinh thai do, va ddng thoi rén luyén k§ ning trong hoat dong
kiém tra, danh gia GDTC.

68. Sinh 1y hoc van dong - Hoc phin 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1017

- Nhom hoc phﬁn: nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc ph?m hoc trudce: Sinh 1y hoc Van dong — Hoc phﬁn 1

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan bao gdm bao gom 6 phan 1y thuyét va 2 bai tap thuc hanh. Hoc phan nay 1a hoc
phan bit budc trong nhém hoc phan nghiép vu su pham/nghé nghiép. Hoc phan trang bi cho
sinh vién kién thirc vé& co s& sinh 1y ciia cac bai tap thé thao, qua trinh hinh thanh k¥ nang van
dong, cac t6 chat van dong, danh gia trinh d¢ luyén tap, cac trang thai sinh ly cla co thé xudt

hién khi tap luyén TDTT, déc diém sinh 1y cua thanh thiéu nién, phu nit va nguoi cao tudi khi
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tham gia hoat dong thé thao. Nhiing kién thirc néu trén s& gitp sinh vién c6 co s& vimng chic
dé dua ra bai tip TDTT va phuong phap giang day phu hop cho ddi tugng tap luyén, gop
phin nang cao hiéu qua Gido duc thé chit.

69. Y hoc thé duc thé thao

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1828

- Nhém hoc phan: nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc truée: PHYL1017

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan gém c6 5 phan 1y thuyét. Hoc phan nay 13 hoc phan bat budc trong nhém hoc phan
nghiép vu su pham/ nghé nghiép. Thong qua hoc phan, ngudi hoc linh hi nhitng kién thirc co
ban can thiét, thuc dung nhét c6 lién quan t&i y hoc thé duc thé thao, nhirng kién thirc vé kiém
tra y hoc thé duc thé thao, bénh hoc, chan thuong, hdi phuc trong hoat dong thé duc thé thao.
Nhirng kién thirc néu trén s& gitp ngudi hoc c6 kién thirc sau sic va thuc hién quan 1y tot qua
trinh day hoc thé chét ctia minh.

70. Ly luén va phwong phap gido duc thé chit - HP 2

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL 1020

- Nhém hoc phan: nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc truée: PHYL 1802

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan Ly luan va phuong phap GDTC (hoc phan 2) bao gém 3 phan li thuyét va 1 bai
thuc hanh. Ngoai nhiing kién thirc co ban vé LL va PP GDTC ma sinh vién dugc trang bj tir
hoc phan 1, hoc phan nay s& bd sung thém cho sinh vién nhiing kién thirc dé sir dung trong
qué trinh day hoc dong tac va gido duc céc td chat thé luc cho ngudi hoc. Bén canh do, giup
sinh vién van dung cac kién thirc va ki ning thuc hanh vao viéc to chirc va giang day gid hoc
mon GDTC trong trudng phd thong.

71. Ly ludn va phwong phap thé duc thé thao trwdng hoc

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL 1021

- Nhom hoc phan: nghiép vu
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- Hoc phén tién quyét: khong

- Hoc phﬁn hoc trude: PHYL 1020

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Noi dung:

Hoc phan Ly luan va phuong phap TDTT truong hoc bao gom 5 phan li thuyét va 1 bai thuc
hanh. Hoc phan niy trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc co ban vé linh vuc TDTT va
GDTC theo cac Itra tudi trong truong hoc. Céc kién thirc vé GDTC cho hoc sinh & truong phd
thong, cu thé hoa cac nhiém vu GDTC va TDTT trong truong hoc. Co so ciu trac cliia mot gior
hoc mén GDTC, yéu cau, nhiém vu va cdu tric cia gid hoc GDTC, phuong phap diéu chinh
LVD, phuong phap va hinh thirc to chirc tip luyén mon GDTC trong truong phd thong. Bén
canh d6 con cung cap cho sinh vién céc kién thirc va k¥ ning bién soan cac ké hoach gido duc
trong nha trudng pho.

72. Phwong phap nghién ciru khoa hgc TDTT

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1205

- Nhém hoc phan: nghiép vu

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phan hoc trude: Toan Thong ké va do luong TDTT

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- N6i dung:

Hoc phan Phuong phép nghién ctru khoa hoc TDTT bao gdm bén phan chinh. Hoc phan nay
13 hoc phan bit budc trong nhom hoc phan nghiép vu nghé nghiép. Théng qua hoc phan,
ngudi hoc s& duoc hoc cac ndi dung (1) Ly luan chung vé nghién ctru khoa hoc, (2) Trinh tur
tién hanh mot dé tai nghién ctru khoa hoc, (3) Phwong phép nghién ctru thuong dung trong thé
thao (4) Xay dung dé cuong va bao cio két qua. Hoc phén s& giup nguoi hoc ¢6 kién thirc nén
tang dé co thé thuc hién dugc mot cong trinh nghién ctru khoa hoc, trong TDTT va trinh bay
duogc két qua cong trinh nghién ciru khoa hoc.

73. Dinh dwéng TDTT

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL1714

- Nhom hoc phan: nghiép vu

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: PHYL1015 - V€ sinh hoc TDTT, Sinh 1y hoc Van dong — Hoc phﬁn 1
(PHYL1703)

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong
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- Noi dung:

Hoc phan bao gdm 5 phan ly thuyét va 3 bai tap thuc hanh. Hoc phan thudc hoc phin nghiép
vu/chuyén nganh - ty chon. Hoc phin cung cép cac kién thirc co ban vé dinh dudng thé thao,
gitip sinh vién hiéu duoc ¥ nghia cta dinh dudng d6i voi hoat dong thé Iuc, cac phuong phap
nang cao kha niang van dong vi su tro giup cua yéu té dinh dudng, xay dung va van dung ché
d6 dinh dudng hop 1y trong hoat dong thé duc thé thao.

74. Chéan thuong trong TDTT

- S tin chi: 2 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1715

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc truéce: PHYL1801;

- Nhom hoc phan: nghiép vu

- Noi dung:

Hoc phan gdm c6 5 phan. Hoc phan nay 1a hoc phan ti chon nghé nghiép. Théng qua hoc
phan, nguoi hoc linh hoi nhitng kién thirc co ban can thiét, thuc dung nhat c6 lién quan t6i dai
cuong vé chan thuong trong y hoc thé duc thé thao, so cdp ctru trong hoat dong thé duc thé
thao, cac trang thai bénh 1y va mot s6 chin thuong thuong gip trong hoat dong thé duc thé
thao, phuong phap phong ngira chan thuong trong qua trinh giang day va hoc tdp cac mén thé
thao truong hoc. Nhirng kién thirc néu trén sé gitp ngudi hoc ¢ kién thirc sau sic va thuc
hién quan Iy tot qua trinh day hoc thé chit ctia minh.

75. Sinh co hoc TDTT

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M4 hoc phan: PHYL1829

- Hoc phan tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trudc: Giai phau hoc Thé duc thé thao, Sinh Iy hoc Van dong — Hoc phﬁn 2

- Hoc phan hd tro/song hanh: Khong

- Nhom hoc phﬁn: nghiép vu

- Noi dung:

Hoc phan gdom 4 phan ly thuyét va 2 bai tap thuc hanh. Hoc phan thudc hoc phan nghiép
vu/chuyén nganh - tu chon, trang bi cho sinh vién nhiing kién thirc co ban vé quy luat chuyén
ddng co hoc cua co thé trong qua trinh thyuc hién k¥ chién thuat dong tac. Sau khi hoan thanh
chuong trinh, sinh vién c6 di nang luc van dung nhitng kién thuc sinh co vao thuc tién tap
luyén, giang day, thi d4u va huin luyén thé thao.

76. Hoc thuyét huin luyén

-S4 tin chi: 2 tin chi
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- Ma hoc phan: PHYL1830

- Hoc phén tién quyét: Khong

- Hoc phﬁn hoc trude: PHYL 1020

- Hoc phan hd trg/song hanh: Khong

- Nhém hoc phan:nghiép vu

- Noi dung:

Hoc phan Hoc thuyét huan luyén gom c6 2 phan 1y thuyét va 1 bai thuc hanh, day 1a hoc phan
bat budc trong nhém hoc phan nghiép vu su pham/nghé nghiép. Hoc phan cung cip hé théng
cac khai niém co ban va ndi dung cua huén luyén thé thao, cac phuong tién, phwong phap, cac
quy luat (nguyén tic) phat trién cac t§ chat thé luc trong huin luyén thé thao. Bén canh do,
hoc phan niy con trang bi cho ngudi hoc cach thirc to chirc va ciu tric huan luyén thé thao
nhiéu nam, déng thoi cap nhat cac khuynh hudng hoan thién hé théng huén luyén thé thao
hién dai va cac loai ké hoach huan luyén. Ngoai ra, con trang bi cho sinh vién kién thirc va ki
ning dé t chirc hoat dong TDTT trong truong phd thong gitip cac em c6 thé van dung cac
kién thtrc cia hoc phﬁn vao viée to chirc hoat dong TDTT chinh khoa va ngoai khoa.

77. Ly luén thé duc thé thao giai tri

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL1831

- Hoc phan tién quyét: khong

- Hoc phan hoc truée: Ly ludn va phwong phap GDTC Hp2, Ly ludn va phuwong phap TDTT
truong hoc.

- Hoc phan hd tro/song hanh: khong

- Nhém hoc phan: nghiép vu

- N6i dung:

Hoc phan gdm c6 2 phén 1y thuyét. Hoc phan nay 1a hoc phan bat budc trong nhém hoc phan
nghiép vu. Thong qua hoc phén, nguoi hoc linh hoi duge phuong tién va phuong phap thé duc
thé thao giai tri cia mot s6 mon dai dién cho tirng nhém mon thé thao giai tri nhu: nhém mén
thé duc dudng sinh va giai tri, gén v6i thién nhién, mang tinh dan tdc; nhém mon van dung tri
tué, chuyén dich su chu y tap trung vao tro choi; nhdm moén phd dién nghé thuat, vé dep;
nhém mén c6 do chinh xac cao; nhém mon giam tai, md phong cac mon thé thao Olympic
giai tri; nhom mon tao cdm giac manh.

78. Luat TDTT chuyén nganh

- S6 tin chi: 2 tin chi

- Ma hoc phan: PHYL1832

- Hoc phén tién quyét: Khong
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- Hoc phﬁn hoc trude: khong

- Hoc phén hd tro/song hanh: Khong

- Nhom hoc phan: nghiép vu

- Noi dung:

Mon hoc Luat TDTT Trang bj cho sinh vién hiéu biét cac van ban qui pham phap luat vé thé
duc thé thao, vé cach to chirc va hoat dong thé duc thé thao, quyén va nghia vy cua to chic, ca
nhan c6 lién quan dén hoat dong thé duc thé thao tai Viét Nam.

79. Thuc hanh day hoc

- S tin chi: 3 tin chi

- M3 hoc phan: PHYL1833

- Nhém hoc phan: thuc tap nghé nghiép

- Hoc phan tién quyét:

- Hoc phan hoc trude: PHYL 1827

- Hoc phan h tro/song hanh:

- Noi dung:

Hoc phan gom 1 phan li thuyét va 2 phan thuc hanh. Pay 13 hoc phan bit budc thudc nhom
hoc phan thuc hanh nghé nghiép. Thong qua hoc phan, ngudi hoc duoc rén luyén tac phong
su pham cho ngudi gido vién; rén luyén ki ning sir dung ngdn ngit va cac ki ning can thiét
trong viéc td churc day hoc mon GDTC. Tu d6, nguoi hoc van dung vao dé thuc hanh day hoc
mdén GDTC mét cach hiéu qua.

80. Thuc tap sw pham 1

- S6 tin chi: 2 tin chi

- M hoc phan: PHYL 1416

- Nhém hoc phan: thuc tap nghé nghiép

- Hoc phan tién quyét: Theo quy ché thuc tap ciia truong

- Hoc phan hoc truge:PHYL 1015; PHYL 1802; EDUT2802; EDUC2802

- Hoc phﬁn hd trg/song hanh:

- Noi dung:

Hoc phﬁn Thuec tap su pham 1 gém co3 phﬁn: thuc tap tim hiéu thuc té gido duc, thuc tép tim
hiéu cong tac giang day, thuc tap cong tac gido duc. Hoc phan nay Ia hoc phan bat budc trong
nhom hoc phin Thyc hanh, thuc tdp nghé nghiép. Thong qua hoc phin, ngudi hoc mé ta
duoc thuc té gido duc ¢ dia phuong, céc loai hd so, sd sach, cong viéc cua gido vién; phan
tich duge cac tiét day, cac hoat dong gido duc da quan sat; tham gia, t6 chirc duge mot sb tiét
sinh hoat chii nhiém hodc mot sd hoat dong gido duc trong va ngoai gid 1én 16p. Thong qua

do, nguoi hoc rén luyén cac pham chat dao dirc nha gido, nang luc su pham ctia ban than.
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81. Thuc tap sw pham 2

- S6 tin chi: 5 tin chi

- Mi hoc phan: PHYL 1417

- Nhém hoc phan: thyc tap nghé nghiép

- Hoc phén tién quyét: Theo quy ché thuc tap clia truong
- Hoc phén hoc truée: PHYL1 020; PHYL1021

- Hoc phan h tro/song hanh:

- Noi dung:

Hoc phan nay 14 hoc phan bét budc trong nhom hoc phan thuc hanh, thuc tap nghé nghiép cua
cac nganh dao tao gido vién. Thong qua hoc phan, ngudi hoc van dung nhitng kién thuc, ki
nang day hoc chuyén nganh dé td chuc thue hién duoc cac hoat dong giang day mon Giao duc
Thé chit nham phat trién phém chét, nang lyc cua hoc sinh; td chirc duge cac hoat dong giao
duc dap tng thuc té gido duc cta truong phd thong. Pong thdi, nguoi hoc rén luyén duoc tac
phong chuan muc va phong cach lam viéc trong moi trudng su pham; bude dau tham gia vao
viéc xay dung moi truong gido duc dan chu tai truong hoc, dia phuong; rén luyén dugc cac ki
ning giao tiép, lam viéc voi ddng nghiép, hoc sinh va cha me hoc sinh.

82. Khéa luin tot nghigp

- S6 tin chi: 6 tin chi

- M hoc phan: PHYL 1417

83. Ho so tot nghigp

- S6 tin chi: 3 tin chi

- M hoc phan: PHYL 1835

- Nhom hoc phan: Tét nghiép (chi dwoe danh gia khi da hoan thanh TTSP 2)

- Hoc phan tién quyét: PHYL 1417

- Hoc phan hoc trude: khong.

- Hoc phan song hanh: khong

- Noi dung:

H6 so t6t nghiép 1a tap hop cac minh chimg thé hién qua trinh hinh thanh va phat trién ning
luc nghé nghiép, su van dung hi¢u qua kién thue, ki nang vao thuc tién. Cac minh ching dugc
nguoi hoc thu thap theo hé théng qua cac hoc phﬁn c6 lién quan tai Truong va céc dot thuc
tap & co s& nghé nghiép. Qua viéc chiém nghiém, phéan tich va danh gia, nguoi hoc thé hién 1i
tudng, triét 1y nghé nghiép, ning lyc dinh hudng khoi nghiép cho ban than, tir d6 xac dinh

dugc dinh hudng phat trién nghé nghiép cta ban than trong twong lai.

83. San phim nghién ciru
- S6 tin chi: 3 tin chi
- Ma hoc phan: PHYL 1836
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5. POI NGU GIANG VIEN GIANG DAY

. DPon vi
Ma hoc n A So Ho va tén gidng vién (*) Chuyén | .5nq tac
STT phin Ten hoc phan TC| (bao gdm hoc ham, hoc vi) mon 1 g 5
1 POLI2001 |Triét hoc Méac — Lénin | 3 |Khoa GDCT X
2 | poLizogz [Sinht€chinhtrihoc |y 1o on GpeT X
Méc — Lénin
3| POLI2opg |- neMaxaROKRed |y os DT X
4 | POLI2004 |LichsuDangcongsan| 5 lypop gpeT X
Viét Nam
5 | PoLI200s || twong HO Chi 2 |Khoa GDCT X
Minh
POLI1903 [Phap luat dai cuong 2 |Khoa GDCT X
PSYC1001 |Tam li hoc dai cwong | 2 |Khoa TLH X
Hoc phan I: Duong
161 quéc phong va
8 | MILI2701 |an ninh cia Dang|3**Khoa GDQP X
Cong san Vigt
Nam
Hoc phan II: Cong
9 | MILI2702 |tic qudc phong va|2**|Khoa GDQP X
an ninh
10 | MILI2703 Hoc phan III: Quan o%*|Khoa GDQP X
su chung
Hoc phan IV: K¥
11 | MILI2704 |thuat chién dau bo|4**|Khoa GDQP X
binh va chién thuat
Ph hap hoc ta
12 |[EDUC2801 | o8 Phap Roc P,
hiéu qua
Ky nang thich 1 :
13 |psyc1o00 | > Mene MEN UG VA,
giai quyét van dé
Ky nang lam viéc
14 |PSYC1901 [nhém va tu duy sang| 2
tao
Tri tué nhan tao trong
15 |[COMP2801 | . 2
gido duc
16 |DOMSO0  |[Giao duc doi song 2
17 |EDUC1410 Gjéo fluc vi phat trién 5
bén viing
18 |DEFN1423 |Thé thao quic phong | 2
19 ThS. Nguyén Thi Loi
PHYL1800 |VG tu vé 2 styen T e GDTC | X
ThS. Ngii Duy Trudng GDTC X
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Pon vi

Ma hoc n A S6 Ho va tén gidng vién (*) Chuyén | .snq tac
STT phin Ten hoc phan TC| (bao gdm hoc ham, hoc vi) mon 1 g 5
20 TS.GVC. Nguyén Thi Gam Y sinh
. i x TS.GVC. Nguyén Thi Hién hoc X
PHYL1801 |Giai phau hoc TDTT 2 ThS. Nguyér} V6 Thuan Thanh | TDTT, X
ThS.GVC.Sim Vinh Loc GDTC
Khoa hoc thong ké ThS.GVC.Sam Vinh Loc Toan, X
21 |PHYL1702 |0 GDTC 2 |TS.GVC.Nguyén Nam Hai GDTC | x
TS.GVC.Nguyén Thi Gam vsinh | X
. TS.GVC. Nguyén Thi Hién X
22 |PHYL1015 [Vésinh hoc TDTT | 2|1 o 5y Sim Vinh Loc Tl[l;-’% X
ThS. Nguyén Vo Thuin Thanh X
x . Y sinh X
S A n TS.GVC.Nguyen Thi Gam
23 |PHYL1703 IS{ISS lﬁﬁ vandong - | , TS.GVC.Nguyén Thi Hién Tg‘ﬁT i
P Ths.GVC. Sim Vinh Léc !
GDTC X
A PGS.TS.GVC. Pham Thij Lé A
Ly luan va phuong Hing Lyluan | x
24 |PHYL1802 phap GDTC - Hoe | 2 phs Gy Phan Thanh L& JAd N e
pha ThS.GVC.Lé Vil Kiéu Hoa
‘ ThS.GVC. Nguyén Minh Hing | .. o i
25 |PHYL1803 [bién kinh 3 |ThS.GVC.Phan Thi My Hoa P
~ thé chat X
ThS. V6 Quang Trung X
TS.GVC. Nguyén Thi GAm ﬁ
2 ThS. GVC. Phan Thanh L& Gi4o duc
26 |PHYL1804 | The dyc 3 IThS. GVC Bii Ngoc Bich thé chat |
ThS. Nguyén Quang Huy X
PGS.TS.GVC. Pham Thij L¢ X
27 | PHYL1028 [Béng chuyén 3 [Hang , Gido dyc |- x
Y ThS. Tran Manh Tuén thé chat | x
ThS. Phan Thi Cam Hong X
‘ ThS. GVC. Nguyén Van Hong Gido duc | X
28 | PHYL1029 |Cau long 3 |ThS. Tran Thuy Ngoc Minh thé chdt | X
TS. GVC.Nguyén Minh Khénh X
TS.GVC. Doan Tién Trung X
, , ThS. Tran Manh Tuan Giaoduc | X
29 |PHYL1031 Bong da 3 |ThS. Pham Ha Minh thé chat | X
TS. GVC.Nguyén Minh Khénh X
ThS. Nguyén Vin Hong .,
30 |PHYL1032 [Pa cau 2 [ThS. V& Quang Trung ?ﬁ%ocﬁgtc i
ThS. L& Pinh Diing
ThS. Nguyén Qudc Bao .
31 | PHYL1034 |Boi l6i 2 |ThS. Nguyén Xuan Hing ?ﬁao ﬁ"}f i
ThS.GVC.Phan Thi My Hoa ccha
. A ThS. V6 Quang Trung Gidoduc | X
32 |PHYL1805 |Tro choi van dong 2 ThS. Lé Dinh Diing thé chat | x
TS.GVC. Nguyén Thi Hién Gido duc | X
33 |PHYL1704 [Bong ban 3 |ThS. Nguyén Vin Khanh thé chat | X
ThS. Ngii Duy Truong cc X
) ThS.GVC. Ngb Kién Trung Gido duc | %
34 |PHYL1705 |Bong 1o 3 |ThS.GVC.L¢E Viét buc thé chét i

ThS.GVC.Lé Vii Kiéu Hoa
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Pon vi

Ma hoc n A S6 Ho va tén gidng vién (*) Chuyén | .snq tac
STT phin Ten hoc phan TC| (bao gdm hoc ham, hoc vi) mon 1 g 5
A TS. Nguyén Vin Hung Tam ly
Tam Iy hoc thé duc : N
35 PHYL100 | thy ' " | 2 |TS. Nguyén Nam Hai E}% T
¢ thao X A ;
ThS.Sam Vinh Loc TOTT
Gi4o duc hoc thé duc ThS. Lé Thj Hong Ha
36 |PHYL1011 |00 CHE RS "l 2 |IThS. Nguyén Van Khénh gg% X
the thao TS. Nguyén Minh Khanh
uan 1y thé duc thé| _ |ThS. L& Thi Hong Ha
37 |pHyL1806 |04 1Y ' 2 |ThS.Nguyén Van Khanh ggig X
thao TS. Doan tién Trung
ThS. GVC. Phan Thanh L& X
2 A ThS. GVC Bui Ngoc Bich Gidodyc | X
38 |PHYL1807 |Thé¢ duc nangcaol | 2 TS.GVC.Nguyén Thi Gim thé chat | x
ThS. Nguyén Quang Huy X
2 |ThS. GVC. Phan Thanh Lé X
2 A ThS. GVC Bui Ngoc Bich Gidodyc | X
39 PHYL1808 IThé duc nang cao 2 TS.GVC.Nguyén Thi Gim thé chat | x
ThS. Nguyén Quang Huy X
. 2 [PGS.TS.GVC. Pham Thi L¢é X
Bong chuyén néng Hing Giao duc
40 PHYL1809 caol ThS. Tran Manh unén\ thé chit i
ThS. Phan Thi Cam Hong
Pl 2 [PGS.TS.GVC. Pham Thi L¢ X
Bong chuyén nang Hing Giéo duc
41 |PHYL1810 cao 2 ThS. Trin Manh unén\ thé chat i
ThS. Phan Thi Cam Hong
A 1A A 2 |ThS.GVC.Nguyen Van Hong Gido dyc | X
42 |PHYL1811 |Cau long nang cao 1 ThS. Tran Thuy Neoc Minh thé chit | x
A 1A A 2 |[ThS.GVC.Nguyén Van Hong Gidodyc | X
43 |PHYL1812 |Cau long nang cao 2 ThS. Tran Thuy Neoc Minh thé cht | x
2 |ThS. Nguyén Van Khanh Gido duc | X
44 |PHYL1813 |Bong ban nang cao 1 TS.GVC. Nguyeén Thi Hién P X
~ \ thé chat
ThS.Ngii Duy Truong X
2 |ThS. Nguyén Van Khanh Gido duc | X
45 |PHYL1814 |B6ng ban nang cao 2 TS.GVC. Nguyén Thi Hién P X
~ \ thé chat
ThS.Ngii Duy Truong X
2 , X
, ;A TS. Doan Tién Trung Gidodyc | X
46 |PHYL1815 |Bong da nang cao 1 ThS. Pham Ha Minh thé chdt | x
2 . X
, ;A TS. Doan Tién Trung Gidodyc | X
47 |PHYL1816 |Bong da nang cao 2 ThS. Pham Ha Minh thé chat | x
. 2 |ThS.GVC. Lé Vigt buc Gido duc X
48 |PHYL1817 [Bong rd nang cao 1 ThS.GVC. Ngo Kién Trung thé chat | X
ThS.GVC. L& Vii Kiéu Hoa X
i 2 |ThS.GVC. L¢ Viét buc Gido duc | X
49 |PHYL1818 [Bong rd nang cao 2 ThS.GVC. Ngb Kién Trung thé chdt | X
ThS.GVC. L& Vii Kiéu Hoa e X
PHYL1819 M4 ~Ar ma 2 |ThS. Lé Dinh Diing Giaoduc | X
S0 Da cau nng cao 1 ThS.V6 Quang Trung thé chat | x
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Pon vi

Mi hec s 5 S6 | Ho va tén gidng vién (*) | Chuyén | 5.0 1ac
STT phén Tén hoc phan TC| (bao gdm hoc ham, hoc vi) mon 1 g 5
PHYL1820 M4 A 4 2 |ThS. Lé Dinh Diing Gido dyc | X
51 Da cau nang cao 2 ThS.Vd Quang Trung thé chat | X
\ ThS.GVC.Nguyén Vin Hong Gidoduc | x
52 |PHYL1821 |Co vua 2 | ThS. Neii Duy Truomg thé chat | x
ThS. GVC.Ngo Kién Trung X
. . ThS. GVC.L¢ Viét buc Giao duc
53 |PHYL1822 |Bong nem ? |ThS. GVC.Le Vi Kidu Hoa | thé chit | X
ThS. Nguyén Quang Huy
A R TS. GVC.Nguyén Nam Hai Gidodyc | X
54 |PHYL1823 [Khi€u vii thé thao 2 TS. Neuyén Thi Gém thé chat | x
. ThS. Nguyén Thi Loi Gido duc | X
55 |PHYL1824 Vovinam 2 |ThS. Ngii Duy Truomg thé chit | x
X it . X
ThS. Nguyén Thi Loi Giao duc
56 |PHYL1825 |Taekwondo 2 ThS Ngii Duy Trung thé chit i
ThS. Nguyén Hoang Tuén s
57 |PHYL1826 |Quén vot 2 |Cuong, crodue]
ThS. V6 Quang Trung
58 PSYC2802 |Tam li hoc giao duc 4
59 | EDUC2802 |Gido duc hoc 4
. PGS.TS. GVC. Pham Thi L¢
Dai cuong vé li luan Hing
60 | EDUT2802 day hoc 2 s, Nguyén Béc Thanh
ThS. Lé Vu Kieu Hoa
1 , . ThS. Sam Vinh Loc
Ki t danh qgi x :
61 |PHYLLB34 [ m b e %] 2 |ThS. Neuyén V5 Thuan Thanh
trong mon GDT TS. Nguyén Minh Khanh
Phuong phap nghién
62 | EDUT2801 |cru khoa hoc va su| 2
pham tng dung
Khoi nehicn vi Gi40
63 |EDUCL727[, ) NEMEP VA GO,
duc khoi nghiép
Phan tich, Phat trién PGS.TS. GVC. Pham Thi L¢ | Ly luan, |
64 |PHYL1414 |chuong trinh mén| 2 [Hang ) GDTC, |
Gi4o duc Thé chét TS. GVC.Doan Tién Trung TDTT
PGS.TS.GVC. Pham Thi L¢ Ly lugn X
Phuong phap day hoc Hing X
65 \PHYL182/ mon GDTC 2 |ThS.GVC Phan Thanh L& GT?)Tr(T: X
ThS.GVC.Lé Vi Kiéu Hoa X
Ung dung cong nghé)  |\rpg Sim Vinh Loc ¥ sinn
thong tin trong da 3 i
66 |PHYL1710 g ‘ ! g day 5 TS. L&m Ihanh Mmh, TDTT,
hoc mén Gido duc TS. Nguyén Minh Khanh
.. j ThS. Lé Viét Pu GDTC
Thé chét e Vitbue
Kiém tra, danh gid\ |Tps. Sim Vinh Loc Ysinh | x
67 |PHYL1415 ket qud hoc tdp moén| 2 |ThS. Nguyeén V6 Thuan Thanh | TDTT, X
Gido duc Thé chit TS. Nguyen Minh Khanh GDTC X
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Pon vi

Ma hoc n A S6 Ho va tén gidng vién (*) Chuyén | .snq tac
STT phin Ten hoc phan TC| (bao gdm hoc ham, hoc vi) mon 1 g 5
. TS.GVC.Nguyén Thi Gam Vsinh | x
S- I4 A dA X . A
68 |PHYL1017 mnh ly ?C van dong 2 TS.GVC. Ng:lyen Thi HAlen hoc x
- Hoc phan 2 ThS.GVC. Sam Vinh Loc TDTT X
ThS. Nguyén V6 Thudn Thémh '
oo e duc e TS.GVC. Nguyén Thi Gam vsinh | x
Y hoc thé duc thé 3 i Hié
69 |PHYL1828 C U 2 TS.GVC. Ng:lyen Thi HAlen hoc X
thao ThS.GVC. Sam Vinh Lc TOTT X
ThS. Nguyén V5 Thuan Thanh :
Ly luan va phu’orng EIEE;S.GVC. Pham Thi L¢ Ly lugn i
70 [PHYL1020 philp giao duc the| 2 ThS. Lé Vi Kidu Hoa 'é[[))'l_;_'(l': o
chat - HP 2 ThS. Phan Thanh L& X
Ly lugn va phuong|  |pGS.TS.GVC. Pham Thi Lé Ly luan i
71 |PHYL1021 [phap thé duc the¢| 2 [Hang . TDTT, |
thao truong hoc ThS. Lé Vi Kiéu Hoa GDTC X
PGS. TS. Pham Thi Lé Hing L§ luin
Phuong phap nghién 3 i G4 ¢
72 |PHYL1205 | "WOTe Phap nghien) , TS. Nguyen Thi Gam ToTT, | X
ctru khoa hoc TDTT TS.Nguyén Nam Hai cDTC | X
ThS. Ngb Kién Trung
TS.GVC.Nguyén Thi Gim Yhs'”h X
73 |PHYL1714 |Dinh dudng thé thao 2 |TS.GVC. Nguyén Thi Hién TD(%'CT i
ThS.GVC. Sdm Vinh Loc GDTC
, q TS.GVC. Nguyén Thi Hién Ysinh | x
74 | PHYL1715 |Chan thuong thé thao TS.GVC. Nguyén Thi Gam TDTT, X
ThS.GVC. Sam Vinh Loc GDTC X
TS.GVC. Nguyén Thj Hién Ysinh | x
75 |PHYL1829 |Sinh co hoc TDTT 2 |TS.GVC. Nguyén Thi Gam TDTT, X
ThS.GVC. Sam Vinh Léc GDTC X
H thuvét  huin| 2 PGS.TS.GVC. Pham Thi L¢ Ly luan X
76 |PHYL1830 | oo YEt AN S s e ‘ TDTT, | x
uyen ThS. Lé Vii Kiéu Hoa GDTC | x
Li luan Thé duc Thé| 2 i Lé Ly luan | X
77 | PHYL1831 an e d l;IE}E.TS.GVC. Pham Thi Lé TDTT, X
thao gidi tri g GDTC | «x
Luat TDTT chuvén| 2 ThS. GVC.NLé Thi Hong Ha Ly luan X
78 |PHYL1832 | ¢ SHYER© IThs. Nguyén Van Khanh TDTT, | x
nganh TS. Poan Tién Trung GDTC | x
T e opre |
79 |PHYL1833 |Thuc hanh day hoc 3 L e A GDTC X
ThS. Lé Vi Kiéu Hoa GDTC X
TS. Nguyén Minh Khanh
80 [|PHYL1416 |Thyc tap supham1 | 2
81 |PHYL1417 |Thuc tap su pham?2 | 5
82 |PHYL1418 |Khoa luan tot nghiép| 6
83 |PHYL1835 |Hb so tbt nghiép 3
g4 |PHYL1gag |21 Pham nghien)
cuu
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6. CO SO VAT CHAT PHUC VU GIANG DAY - HQC TAP
Phong hoc 1i thuyét, Truong Pai hoc Su Pham TP H6 Chi Minh hién cé:

- 01 hoi truong B véi stic chtra hon 1000 ngudi,dap tmg viée t chirc cac su kién
16m, céc hoat dong hoc tap,sinh hoat chinh tri, phé bién quy ché, t6 chuc cac budi tiép
nhan y kién dong gop va giai dap thic mac cua sinh vién, t6 chirc cac hoat dong vin
hoa, van ngh¢ cua vién chuec, sinh vién.

— 01 nha thi ddu Thé duc thé thao véi sirc chira 500 ngudi, dap ung nhu cau hoc
tap va tap luyén , thi d4u thé duc thé thao cua vién chirc, sinh vién.

- 08 giang dudng voi strc chtra 16n, phi hop véi viée t6 chirc giang day nhiéu hoc
phﬁn li thuyét, td chtrc sinh hoat sinh vién, thi nghi¢p vu su pham.

- 154 phong hoc véi st chtra trung binh 50 ngudi/ phong, dap tng viée t6 chirc
giang day va to chuc thi cac hoc phan.

- 37 phong may vi tinh hién dai, dap img nhu cau hoc tdp Cong nghé thong tin.

- 20 phong thyuc hanh.

- Hé thdng mang internet phi toan trudng, phat wifi mién phi cho ngudi hoc truy
cap mang, ding ki, hoc tap truc tuyén qua cac thiét bi ca nhén.

- T4t ca cac phong hoc li thuyét déu duoc trang bi hé thong 4m thanh, may vi
tinh, projector, man chiéu hién dai/bang twong tac.

Tai liéu, co s& dir licu:

- Tai liéu phuc vu trong cong tac giang day va hoc tap nghién clru ctia giang vién
va sinh vién tai Nha xuét ban Truong Pai Hoc Su pham Thanh Ph6 HO Chi minh, Thu
vién Truong Pai Hoc Su pham Thanh Phd Hd Chi minh.

- 02 ta sach phuc vu cong tac giang day va hoc tap nghién clru ctia gidng vién va

sinh vién khoa Gido duc Thé chét.
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7. HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH

- Pé thuc hién chuong trinh nay:

7.1 Can bd quan ly phai xay dung Chuong trinh tong thé hop li giira li thuyét va thuc
hanh, tham khao y kién chuyén gia va can bd quan li tai co so, trién khai chuong trinh
da duoc Ho1 déng khoa hoc cép khoa va truong tham dinh va quyét dinh cho thuc
hién.

7.2 Giang vién phai thuc hién dang qui dinh ctia Nha truong vé thoi gian 1én 16p, noi
dung, chuong trinh, ké hoach dao tao tung hoc ky, tung ndm hoc do bd mon va Khoa
dé ra.

+ Pam bao tinh hop 1i gitra li thuyét va thuc hanh gitp ngudi hoc phat trién day du
phflm chit va nang luc dé thuc hién hiéu qua céc hoat dong giao duc va day hoc.

+ Trién khai thuc hién viéc day hoc linh hoat dap tmg nhu ciu c4 nhan va ké hoach
hoc tap cua nguoi hoc, ddm bao tinh khoa hoc cua cAu trac chuong trinh dao tao.

+ Bao quat, tich hop duoc cac tinh hudng hoc tip da dang thudng xuyén xdy ra trong
mdi truong su pham va trudng phd thong.

7.3 Nguoi hoc phai Tham khao y kién ¢d van hoc tip dé lua chon dung hoc phén, biét
tu tim hiéu va trang bi cho minh nhiing kién thac va xac dinh duoc chuong trinh hoc
tap, tu giac phat huy tim hiéu mén hoc va chuong trinh hoc trong toan nién khoa- Cac
yéu cau can dam bao khi thuc hién chuong trinh xay dung theo dinh huéng phat trién
pham chit va ning luc cho ngudi hoc:

7.4 Dinh huéng vé phuong phap giang day:

* P61 véi cac mon c6 1y thuyét va thyc hanh:

- Ting cuong ki niing thuc hanh tip luyén va huéng dan tap luyén theo nhom.

- Tang cuong kha ning thu thap cac bai tip bo tro, dan dat mdi vé ki thuat, thé
lrc thong qua yéu ciu cta bai tap ca nhan, nhom.

- Tang cuong thuc tap tro giang trong cac gio day cho SV khdong chuyén cua cac
Khoa khéac.

* Poi v6i cac mon hoc 1y thuyét:

- Tinh gian 1i thuyét, gan li thuyét voi thyc tién, ting cudng thyc hanh, thao luan,
hoc tap theo nhom

- Tang cudng bai tap vé kha ning thuyét trinh truéc nhom, 16p.
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- Ngoai viéc gitip nguoi hoc hi€u céac kién thire li thuyét, can chi ¥ viéc van dung

cac kién thure da hoc dé giai quyét nhitng van deé cu the, sat thyc voi cudc song.

7.5 Pinh huéng vé cach danh gia két qua dio tao:

- Thudng xuyén kiém tra, danh gia thong qua cic bai tip trén 16p ciing nhu bai
tap vé nha.

- Tang cuong viée ty kiém tra, danh gia dung sai va biét cach sira chira 13i sai

trong qué trinh hoc tap va tap luyén.

Thanh phé Hé Chi Minh, ngay — thang  ndm 2022
HIEU TRUONG
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	- Giáo viên đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông.
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	1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
	Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
	1.9. Thang điểm
	Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
	1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo
	1.10.1 Chương trình GDTC – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
	1.10.2 Chương trình GDTC – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
	1.10.3 Chương trình GDTC – Trường Đại học Đồng Tháp
	2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo
	2.2. Khung chương trình đào tạo
	Ghi chú:
	- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
	- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.
	3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
	4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN
	1. Triết học Mác - Lênin
	- Số tín chỉ: 03
	- Mã học phần: POLI2001
	- Nhóm học phần: Nền tảng
	- Học phần tiên quyết: không
	- Học phần học trước: không
	- Học phần song hành: không
	- Nội dung:
	Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp sinh viên xây dựng thế giới quan duy vật bi...
	2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
	- Mã học phần: POLI2002
	- Nhóm học phần: Nền tảng (1)
	- Học phần tiên quyết: không (1)
	- Học phần học trước: POLI2001
	- Học phần song hành: không (1)
	- Nội dung: (1)
	Học phần gồm có 6 phần lí thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, côn...
	3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1)
	- Mã học phần: POLI2003
	- Nhóm học phần: Nền tảng (2)
	- Học phần tiên quyết: không (2)
	- Học phần học trước: POLI2001 (1)
	- Học phần song hành: không (2)
	- Nội dung: (2)
	Học phần gồm có 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thờ...
	4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2)
	- Mã học phần: POLI2004
	- Nhóm học phần: Nền tảng (3)
	- Học phần tiên quyết: không (3)
	- Học phần học trước: POLI2005
	- Học phần song hành: không (3)
	- Nội dung: (3)
	Học phần gồm 3 phần lí thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩ...
	5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (3)
	- Mã học phần: POLI2005
	- Nhóm học phần: Nền tảng (4)
	- Học phần tiên quyết: không (4)
	- Học phần học trước: POLI2003
	- Học phần song hành: không (4)
	- Nội dung: (4)
	Học phần gồm có 6 phần lí thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí...
	6. Pháp luật đại cương
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (4)
	- Mã học phần: POLI1903
	- Nhóm học phần: Nền tảng (5)
	- Học phần tiên quyết: không (5)
	- Học phần học trước: không (1)
	- Học phần song hành: không (5)
	- Nội dung: (5)
	Học phần gồm có 8 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy ph...
	7. Tâm lí học đại cương
	- Số tín chỉ:  2 tín chỉ
	- Mã học phần: PSYC1001
	- Nhóm học phần: Nền tảng (6)
	- Học phần tiên quyết: không (6)
	- Học phần học trước: không (2)
	- Học phần song hành: không (6)
	- Nội dung: (6)
	Học phần Tâm lí học đại cương bao gồm 7 phần lí thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kì và cuối kì). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những ...
	Giáo dục quốc phòng & an ninh
	Thực hiện theo Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đà...
	8. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
	- Mã học phần: MILI2701
	- Nhóm học phần: Nền tảng (7)
	- Học phần tiên quyết: không (7)
	- Học phần học trước: không (3)
	- Học phần song hành: không (7)
	- Nội dung: (7)
	Học phần gồm có 11 phần lí thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ ...
	9. Công tác quốc phòng và an ninh
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
	- Mã học phần: MILI2702
	- Nhóm học phần: Nền tảng (8)
	- Học phần tiên quyết: không (8)
	- Học phần học trước: không (4)
	- Học phần song hành: không (8)
	- Nội dung: (8)
	Học phần gồm 7 phần lí thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đ...
	10. Quân sự chung
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (5)
	- Mã học phần: MILI2703
	- Nhóm học phần: Nền tảng (9)
	- Học phần tiên quyết: không (9)
	- Học phần học trước: không (5)
	- Học phần song hành: không (9)
	- Nội dung: (9)
	Học phần gồm có 6 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố tr...
	11. Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
	- Mã học phần: MILI2704
	- Nhóm học phần: Nền tảng (10)
	- Học phần tiên quyết: không (10)
	- Học phần học trước: không (6)
	- Học phần song hành: không (10)
	- Nội dung: (10)
	Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến t...
	12. Phương pháp học tập hiệu quả
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (6)
	- Mã học phần: EDUC2801
	- Nhóm học phần: Nền tảng (11)
	- Học phần tiên quyết: không (11)
	- Học phần học trước: không (7)
	- Học phần song hành: không (11)
	- Nội dung: (11)
	Học phần gồm có 4 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu về tầm quan trọng của kĩ năng học tập, các đặc điểm và hệ thống kĩ năng học tập. Trên cơ sở đó, ngườ...
	13. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (7)
	- Mã học phần: PSYC1900
	- Nhóm học phần: Nền tảng (12)
	- Học phần tiên quyết: Không
	- Học phần học trước: Không
	- Học phần song hành: Không
	- Nội dung
	Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết...
	14. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (8)
	- Mã học phần: PSYC1901
	- Nhóm học phần: Nền tảng (13)
	- Học phần tiên quyết: Không (1)
	- Học phần học trước: Không (1)
	- Học phần song hành: Không (1)
	- Nội dung (1)
	Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh...
	15. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (9)
	- Mã học phần: COMP2801
	- Nhóm học phần: Nền tảng (14)
	- Học phần tiên quyết: không (12)
	- Học phần học trước: không (8)
	- Học phần song hành: không (12)
	- Nội dung: (12)
	Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho sinh viên những những vấn đề chung về TTNT và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giú...
	16. Giáo dục đời sống
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (10)
	- Mã học phần: DOMS0
	- Nhóm học phần: Nền tảng (15)
	- Học phần tiên quyết: Không (2)
	- Học phần học trước: Không (2)
	- Học phần song hành: Không (2)
	- Nội dung:
	Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ t...
	17. Giáo dục vì sự phát triển bền vững
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (11)
	- Mã học phần: EDUC1410
	- Nhóm học phần: Nền tảng (16)
	- Học phần tiên quyết: Không (3)
	- Học phần học trước: EDUC2802
	- Học phần song hành: Không (3)
	- Nội dung: (1)
	Học phần có ba nội dung, trong đó, có hai nội dung lí thuyết và một nội dung thực hành. Đây là học phần tự chọn, thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội hệ thống kiến thức về phát triển bền vững; mục tiêu, nội dung và ...
	18. Thể thao quốc phòng
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (12)
	- Mã học phần: DEFN1423
	- Nhóm học phần: Nền tảng (17)
	- Học phần tiên quyết: Không (4)
	- Học phần học trước: Không (3)
	- Học phần song hành: Không (4)
	- Nội dung: (2)
	Học phần bao gồm 05 phần, là học phần tự chọn trong nhóm học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành. Thông qua học phần, người học luyện tập thực hành kỹ năng vượt vật cản tay không và có súng, huấn luyện 8 thế đứng cơ bản của võ thuật các thế, miếng tấ...
	19. Võ tự vệ
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (13)
	- Mã học phần: PHYL1800
	- Nhóm học phần: Nền tảng (18)
	- Học phần tiên quyết:
	- Học phần học trước:
	- Học phần song hành:
	- Nội dung: (3)
	Võ tự vệ thuộc nhóm học phần nền tảng tự chọn chung cho nhóm ngành gồm có 1 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật, l ịch sử phát triển môn Võ tự vệ tại Việt Nam. Người học nắm được nguyên lí kỹ thuật, th...
	20. Giải phẫu học TDTT
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (14)
	- Mã học phần: PHYL1801
	- Nhóm học phần: Nền tảng (19)
	- Học phần tiên quyết: Không (5)
	- Học phần học trước: Không (4)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không
	-Nội dung:
	Học phần gồm có 10 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản cần thiết về hình thái và cấu tạo cơ thể đặc biệt là về hình thái và cấu tạo của ...
	21. Khoa học thống kê trong Giáo dục thể chất
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (15)
	- Mã học phần: PHYL1702
	- Nhóm học phần: Nền tảng (20)
	- Học phần tiên quyết: Không (6)
	- Học phần học trước: Không (5)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: PHYL1710
	- Nội dung: (13)
	Học phần bao gồm 5 bài lý thuyết và 2 bài thảo luận, thực hành. Trong đó, hệ thống 5 bài lý thuyết sẽ cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát nhất về những lý thuyết cơ bản của xác suất thống kê, những ứng dụng cu...
	22. Vệ sinh học TDTT
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (16)
	- Mã học phần: PHYL1015
	- Nhóm học phần: Nền tảng (21)
	- Học phần tiên quyết: Không (7)
	- Học phần học trước: Không (6)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (1)
	- Nội dung: (14)
	Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản cần thiết, thực dụng nhất có liên quan tới đại cương về vệ sinh học Thể dục thể thao, vệ si...
	23. Sinh lý học vận động HP1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (17)
	- Mã học phần: PHYL1703
	- Nhóm học phần: Nền tảng (22)
	- Học phần tiên quyết: Không (8)
	- Học phần học trước: Giải phẫu học Thể dục thể thao
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (2)
	- Nội dung: (15)
	Học phần gồm 6 phần lý thuyết trong đó có các bài tập vận dụng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng, cung cấp các kiến thức nền tảng về cơ chế hoạt động của cơ thể người trong môi trường vận động. Các quy luật về thích ng...
	24. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất - Học phần 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (18)
	- Mã học phần: PHYL1802
	- Nhóm học phần: Nền tảng (23)
	- Học phần tiên quyết: Không (9)
	- Học phần học trước: Không (7)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (3)
	- Nội dung: (16)
	Học phần Lý luận và phương pháp GDTC (HP 1) bao gồm 5 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về lý luận và phương pháp GDTC bao gồm hệ ...
	25. Điền kinh
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
	- Mã học phần: PHYL1803
	- Nhóm học phần: nền tảng
	- Học phần tiên quyết: Không (10)
	- Học phần học trước: Không (8)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (4)
	- Nội dung: (17)
	Học phần gồm có 3 phần lý thuyết, 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên lí kĩ thuật của môn điền kinh (chạy cự li ngắn, nhảy xa,...
	26. Thể dục
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (1)
	- Mã học phần: PHYL1804
	- Nhóm học phần: Nền tảng (24)
	- Học phần tiên quyết: Không (11)
	- Học phần học trước: Không (9)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (5)
	- Nội dung: (18)
	Học phần Thể dục gồm 3 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc. Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về môn Thể dục, đồng thời trang bị kiến thức về đội hình đội ngũ, bài thể dục phát tr...
	27. Bóng chuyền
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (2)
	- Mã học phần: PHYL 1028
	- Nhóm học phần: nền tảng (1)
	- Học phần tiên quyết: Không (12)
	- Học phần học trước: Không (10)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (6)
	- Nội dung: (19)
	Học phần Bóng chuyền là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ lĩnh hội những kiến thức chung về Bóng chuyền, nguồn gốc và sự phát triển của môn Bóng chuyền. Đặc điểm; tác dụng; nguyên tắc và yêu cầu tập luyện...
	28. Cầu lông
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (3)
	- Mã học phần: PHYL1029
	- Nhóm học phần: nền tảng (2)
	- Học phần tiên quyết: Không (13)
	- Học phần học trước: Không (11)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (7)
	- Nội dung: (20)
	Học phần Cầu lông thuộc học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc gồm có 02 phần lý thuyết và 03 phần thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật,lịch sử phát triển môn cầu lông trên thế giới và tại Việt Nam. Nắm chắc về kiến thức và có t...
	29. Bóng đá
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (4)
	- Mã học phần: PHYL 1031
	- Nhóm học phần: nền tảng (3)
	- Học phần tiên quyết: Không (14)
	- Học phần học trước: Không (12)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (8)
	- Nội dung: (21)
	Học phần Bóng đá gồm có 5 phần lý thuyết, 2 bài thực hành. Học phần này là học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc gồm có 02 phần lý thuyết và 03 phần thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật,lịch sử phát triển môn Bóng đá 5 người,11...
	30. Đá cầu
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (19)
	- Mã học phần: PHYL1032
	- Nhóm học phần: nền tảng (4)
	- Học phần tiên quyết: Không (15)
	- Học phần học trước: Không (13)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (9)
	- Nội dung: (22)
	Học phần Đá cầu thuộc học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc gồm có 2 phần là lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật, lịch sử phát triển môn Đá cầu trên thế giới và tại Việt Nam. Biết phân tích đánh giá về kỹ thuật và...
	31. Bơi lội
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (20)
	- Mã học phần:  PHYL1034
	- Học phần tiên quyết: Không (16)
	- Nhóm học phần: Nền tảng (25)
	- Học phần học trước: PHYL1034
	- Học phần hỗ trợ/song hành: không
	- Nội dung: (23)
	Học phần Bơi lội thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc, gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao môn thể thao Bơi lội về đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu.Trên cơ sở những kiến thức ...
	32. Trò chơi vận động
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (21)
	- Mã học phần: PHYL1805
	- Nhóm học phần: nền tảng (5)
	- Học phần tiên quyết: Không (17)
	- Học phần học trước: Không (14)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (10)
	- Nội dung: (24)
	Trò chơi vận động thuộc học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc gồm có 2 phần là lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm và khuynh hướng phát triển của trò chơi vận động. Biết phân tích đánh giá, biên soạ...
	33. Bóng bàn
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (5)
	- Mã học phần: PHYL 1704
	- Nhóm học phần: nền tảng (6)
	- Học phần tiên quyết: Không (18)
	- Học phần học trước: Không (15)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (11)
	- Nội dung: (25)
	Học phần gồm có 4 phần. Học phần này là học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc trong. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử và quá trình phát triển môn bóng bàn, nguyên lý kỹ thuật, kỹ thuật cơ bản, phương pháp tổ chức thi đấu tro...
	34. Bóng rổ
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (6)
	- Mã học phần: PHYL 1705
	- Nhóm học phần: Nền tảng (26)
	- Học phần tiên quyết: Không (19)
	- Học phần học trước: Không (16)
	- Học phần song hành: Không (5)
	- Nội dung: (26)
	Học phần Bóng rổ là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ lĩnh hội những kiến thức chung về Bóng rổ, nguồn gốc và sự phát triển của môn Bóng rổ. Đặc điểm; tác dụng; nguyên tắc và yêu cầu tập luyện của môn Bón...
	35. Tâm lý học thể dục thể thao
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (22)
	- Mã học phần: PHYL1010
	- Nhóm học phần:  Nền tảng
	- Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương
	- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
	- Học phần song hành: Không (6)
	- Nội dung: (27)
	Học phần gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này thuộc học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc. Thông qua học phần người học lĩnh hội được kiến thức về đặc điểm, bản chất, qui luật tâm lý trong hoạt động TDTT và giáo dục thể chất. Trên cơ sở này, người học g...
	36. Giáo dục học thể dục thể thao
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (23)
	- Mã học phần:PHYL1011
	- Nhóm học phần: nền tảng (7)
	- Học phần tiên quyết: Không (20)
	- Học phần học trước: Giáo dục học đại cương
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (12)
	- Nội dung: (28)
	Giáo dục học TDTT  thuộc học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc, là một lĩnh vực chuyên ngành của khoa học giáo dục nhằm trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức về đặc điểm, nguyên tắc, phương pháp, phương tiện bài tập thể chất và đặc điểm giáo d...
	37. Quản lý thể dục thể thao
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (24)
	- Mã học phần: PHYL1806
	- Nhóm học phần: nền tảng (8)
	- Học phần tiên quyết: Không (21)
	- Học phần học trước: Không (17)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (13)
	- Nội dung: (29)
	Học phần Quản lý TDTT thuộc học phần nền tảng/chuyên môn bắt buộc, mang tính chất cơ bản về khoa học quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ TDTT, công tác kế hoạch hóa TDTT, các lĩnh vực hoạt động, công tác xã hội hóa TDTT, khoa học quản lý và tư duy phát tr...
	38. Thể dục nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (25)
	- Mã học phần: PHYL1807
	- Nhóm học phần: nền tảng (9)
	- Học phần tiên quyết: Không (22)
	- Học phần học trước: PHYL1804
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (14)
	- Nội dung: (30)
	Học phần gồm có 1 phần lý thuyết, 5 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn  trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, trang bị cho sinh viên các kỹ năng tư thế tay và các bước chân cơ bản trong môn Aerobic, bài khởi động Aerobic, di ...
	39. Thể dục nâng cao 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (26)
	- Mã học phần: PHYL1808
	- Nhóm học phần: nền tảng (10)
	- Học phần tiên quyết: không (13)
	- Học phần học trước: PHYL1807
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (15)
	- Nội dung: (31)
	Học phần gồm có 1 phần lý thuyết, 5 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, trang bị cho sinh viên các kỹ năng về môn Aerobic Dance. Từ những kỹ năng lĩnh hội từ học phần Thể dục nâng cao 1 là...
	40. Bóng chuyền nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (27)
	- Mã học phần:  PHYL1809
	- Nhóm học phần: nền tảng (11)
	- Học phần tiên quyết: Không (23)
	- Học phần học trước: Bóng chuyền (PHYL1028)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (16)
	- Nội dung: (32)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản về Luật bóng chuyền, các kỹ thuật tấn công-phòng thủ, phương pháp tập luyện phát triển các tố chất thể lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy c...
	41. Bóng chuyền nâng cao 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (28)
	- Mã học phần:  PHYL1810
	- Nhóm học phần: nền tảng (12)
	- Học phần tiên quyết: Không (24)
	- Học phần học trước: PHYL1809
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (17)
	- Nội dung: (33)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức nâng cao về Luật Bóng chuyền, các kỹ chiến thuật tấn công-phòng thủ, phương pháp tập luyện phát triển các tố chất thể lực chuyên môn và phương pháp giả...
	42. Cầu lông nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (29)
	- Mã học phần: PHYL1811
	- Nhóm học phần: nền tảng (13)
	- Học phần tiên quyết: Không (25)
	- Học phần học trước: Cầu lông (PHYL1029)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (18)
	- Nội dung: (34)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản về những nguyên lý kỹ thuật, phối hợp thực hiện các kỹ thuật, biết tổ chức thi đấu môn cầu lông nhằm định hình được kỹ năng về phân tích kĩ thuậ...
	43. Cầu lông nâng cao 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30)
	- Mã học phần: PHYL1812
	- Nhóm học phần: nền tảng (14)
	- Học phần tiên quyết: Không (26)
	- Học phần học trước: PHYL1811
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (19)
	- Nội dung: (35)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức nâng cao về Luật Cầu lông, các kỹ chiến thuật tấn công-phòng thủ, phương pháp tập luyện phát triển các tố chất thể lực chuyên môn và phương pháp giảng ...
	44. Bóng bàn nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (31)
	- Mã học phần: PHYL1813
	- Nhóm học phần: nền tảng (15)
	- Học phần tiên quyết: Không (27)
	- Học phần học trước: PHYL1704
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (20)
	- Nội dung: (36)
	Chuyên sâu bóng bàn 1 là học phần nền tảng/chuyên môntự chọn. Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về những nguyên lý kĩ thuật, phối hợp thực hiện các kĩ thuật, biết tổ chức thi đấu môn bóng bàn nhằm định hình được kỹ năng về phân tích kĩ ...
	45. Bóng bàn nâng cao 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (32)
	- Mã học phần: PHYL1814
	- Nhóm học phần: nền tảng (16)
	- Học phần tiên quyết: Không (28)
	- Học phần học trước: PHYL1813
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (21)
	- Nội dung: (37)
	Bóng bàn nâng cao 2 là học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giảng dạy bóng bàn, bồi dưỡng phương pháp phối hợp kĩ thuật - chiến thuật trong tập luyện và thi đấu. Biết thực hiện biên soạn Phần ...
	46. Bóng đá nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (33)
	- Mã học phần: PHYL1815
	- Nhóm học phần: nền tảng (17)
	- Học phần tiên quyết: Không (29)
	- Học phần học trước: PHYL 1031
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (22)
	- Nội dung: (38)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về Luật, lịch sử phát triển môn Bóng đá 5 người,11 người trên thế giới và tại Việt Nam. Nắm chắc về kiến thức và có thể vận dụng vào công tác giảng...
	47. Bóng đá nâng cao học phần 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (34)
	- Mã học phần: PHYL1816
	- Nhóm học phần: nền tảng (18)
	- Học phần tiên quyết: Không (30)
	- Học phần học trước: PHYL1815
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (23)
	- Nội dung: (39)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần 2 trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử phát triển môn Bóng đá Futsal trên thế giới và tại Việt Nam. Nắm chắc về kiến thức và có thể vận dụng vào công tác giảng dạy và huấn luyện...
	48. Bóng rổ nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (35)
	- Mã học phần:  PHYL1817
	- Nhóm học phần: nền tảng (19)
	- Học phần tiên quyết: Không (31)
	- Học phần học trước: Bóng rổ (PHYL1705)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (24)
	- Nội dung: (40)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản về Luật bóng rổ, các kỹ thuật tấn công-phòng thủ, phương pháp tập luyện phát triển các tố chất thể lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy các k...
	49. Bóng rổ nâng cao 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (36)
	- Mã học phần: PHYL1818
	- Nhóm học phần: nền tảng (20)
	- Học phần tiên quyết: Không (32)
	- Học phần học trước: PHYL1817
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (25)
	- Nội dung: (41)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức nâng cao về Luật bóng rổ, các kỹ chiến thuật tấn công-phòng thủ, phương pháp tập luyện phát triển các tố chất thể lực chuyên môn và phương pháp giảng d...
	Những kiến thức giúp sinh viên có thể nắm vững Luật bóng rổ; hoàn thiện kỹ năng thực hành và phương pháp giảng dạy các kỹ thuật động tác tấn công-phòng thủ trong môn bóng rổ. Biết tổ chức thi đấu, điều hành và có thể thực hiện công tác trọng tài môn b...
	50. Đá cầu nâng cao 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (37)
	- Mã học phần: PHYL1819
	- Nhóm học phần: nền tảng (21)
	- Học phần tiên quyết: Không (33)
	- Học phần học trước: Đá cầu (PHYL1032)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (26)
	- Nội dung: (42)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản về những nguyên lý kỹ thuật, phối hợp thực hiện các kỹ thuật, biết tổ chức thi đấu môn đá cầu nhằm định hình được kỹ năng về phân tích kĩ thuậ...
	51. Đá cầu nâng cao 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (38)
	- Mã học phần: PHYL1820
	- Nhóm học phần: nền tảng (22)
	- Học phần tiên quyết: Không (34)
	- Học phần học trước: PHYL1819
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (27)
	- Nội dung: (43)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nâng cao về Luật Đá cầu , các kỹ chiến thuật tấn công-phòng thủ, phương pháp tập luyện phát triển các tố chất thể lực chuyên môn và phương pháp giảng...
	52. Cờ vua
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (39)
	- Mã học phần: PHYL1821
	- Nhóm học phần: nền tảng (23)
	- Học phần tiên quyết: Không (35)
	- Học phần học trước: Không (18)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (28)
	- Nội dung: (44)
	Thuộc học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn cờ vua, luật cờ vua, (các thuật ngữ chuyên môn, cách chơi, các giai đoạn của ván cờ.), cơ sở tâm sinh lý trong hoạt động tập luyện và thi đấu...
	53. Bóng ném
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (40)
	- Mã học phần: PHYL1822
	- Nhóm học phần: nền tảng (24)
	- Học phần tiên quyết: Không (36)
	- Học phần học trước: Không (19)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (29)
	- Nội dung: (45)
	Bóng ném là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ lĩnh hội những kiến thức chung về: Lịch sử môn Bóng ném trên thế giới và tại Việt Nam, phương pháp tổ chức tập luyện, trọng tài và thi đấu môn Bóng ném, các kỹ...
	54. Khiêu vũ thể thao
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (41)
	- Mã học phần: PHYL1823
	- Nhóm học phần:  Nền tảng (1)
	- Học phần tiên quyết: Không (37)
	- Học phần học trước: Không (20)
	- Học phần song hành: Không (7)
	- Nội dung: (46)
	Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng/chuyên môn tự chọn. Học phần gồm 2 phần: (1) Lý thuyết về khiêu vũ gồm: lịch sử khiêu vũ, các điệu nhảy chuẩn quốc tế, học khiêu vũ, kỹ năng dẫn và theo, nghi thức trong khiêu vũ giao tiếp. (2) Thực hành khiêu vũ ...
	55. Vovinam
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (42)
	- Mã học phần: PHYL1824
	- Học phần tiên quyết: Không (38)
	- Học phần học trước: Không (21)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (30)
	- Nhóm học phần : Nền tảng
	- Nội dung: (47)
	Vovinam thuộc nhóm học phần nền tảng tự chọn gồm có 1 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật,lịch sử phát triển môn Vovinam. Người học nắm được nguyên lí kỹ thuật, thực hiện đúng kỹ thuật và vận dụng kiến...
	56. Taekwondo
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (43)
	- Mã học phần: PHYL1825
	- Nhóm học phần : Nền tảng (1)
	- Học phần tiên quyết: Không (39)
	- Học phần học trước: Không (22)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (31)
	- Nội dung: (48)
	Võ Teakwondo thuộc nhóm học phần nền tảng tự chọn gồm có 1 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật,lịch sử phát triển môn Võ Teakwondo. Người học nắm được nguyên lí kỹ thuật, thực hiện đúng kỹ thuật và vận...
	57. Quần vợt
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (44)
	- Mã học phần: PHYL1826
	- Nhóm học phần : Nền tảng (2)
	- Học phần tiên quyết: Không (40)
	- Học phần học trước: Không (23)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (32)
	- Nội dung: (49)
	Quần Vợt thuộc học phần nền tảng chuyên môn tự chọn, gồm có 2 phần là lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về luật, lịch sử phát triển môn Quần Vợt trên thế giới và tại Việt Nam. Biết phân tích đánh giá về kỹ thuật và chiế...
	58. Tâm lí học giáo dục
	- Số tín chỉ: 4 tín chỉ (1)
	- Mã học phần: PSYC2802
	- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
	- Học phần tiên quyết: không (14)
	- Học phần học trước: PSYC1001
	- Học phần song ngành: không
	- Nội dung: (50)
	Học phần Tâm lí học giáo dục bao gồm 6 phần lí thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và tâ...
	59. Giáo dục học
	- Số tín chỉ: 4 tín chỉ (2)
	- Mã học phần: EDUC2802
	- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
	- Học phần tiên quyết: không (15)
	- Học phần học trước: không (9)
	- Học phần song ngành: không (1)
	- Nội dung: (51)
	Học phần gồm có 5 phần lí thuyết và 8 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những đặc điểm của nghề giáo, yêu cầu nhân cách nhà giáo; những vấn đề chung của G...
	60. Đại cương về lí luận dạy học
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (45)
	- Mã học phần: EDUT2802
	- Nhóm học phần: Nghiệp vụ (1)
	- Học phần tiên quyết: EDUC2802
	- Học phần học trước: PSYC1001 (1)
	- Học phần hỗ trợ/song hành:
	- Nội dung: (52)
	Học phần Đại cương về lí luận dạy học gồm có 4 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạ...
	61. Kiểm tra, đánh giá trong môn GDTC
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (46)
	- Mã học phần: PHYL1834
	- Nhóm học phần: Nghiệp vụ (2)
	- Học phần tiên quyết: không (16)
	- Học phần học trước: EDUC2802 (1)
	- Học phần song hành: không (13)
	- Nội dung: (53)
	Học phần Đánh giá trong giáo dục bao gồm 3 phần lí thuyết (Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT; Sử dụng hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập...
	62. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (47)
	- Mã học phần: EDUT2801
	- Nhóm học phần: Nghiệp vụ (3)
	- Học phần tiên quyết: không (17)
	- Học phần học trước: không (10)
	- Học phần song hành: không (14)
	- Nội dung: (54)
	Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng gồm 7 phần lí thuyết: đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; các phương pháp thu thập và xử lí thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ chức...
	63. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (48)
	- Mã học phần: EDUC1727
	- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp (1)
	- Học phần tiên quyết: không (18)
	- Học phần học trước: EDUC2802 (2)
	- Học phần song hành: không (15)
	- Nội dung: (55)
	Học phần gồm 4 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, c...
	64. Phân tích, Phát triển chương trình môn Giáo dục Thể chất
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (49)
	- Mã học phần: PHYL1414
	- Học phần tiên quyết: (1)
	- Học phần học trước: Giáo dục học
	- Học phần hỗ trợ/song hành: (1)
	- Nhóm học phần: nghề nghiệp
	- Nội dung: (56)
	Học phần Phát triển chương trình môn Giáo dục Thể chất bao gồm: 3 phần lí thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp. Người học phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc...
	65. Phương pháp dạy học môn GDTC
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (50)
	- Mã học phần: PHYL1827
	- Học phần tiên quyết: (2)
	- Học phần học trước: EDUT2802
	- Học phần hỗ trợ/song hành: (2)
	- Nhóm học phần: nghề nghiệp (1)
	- Nội dung: (57)
	Học phần Phương pháp dạy học môn GDTC bao gồm 5 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về phương pháp dạy học GD...
	66. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục Thể chất
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (51)
	- Mã học phần: PHYL1710
	- Học phần tiên quyết: (3)
	- Học phần học trước: (1)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: (3)
	- Nhóm học phần: nghề nghiệp (2)
	- Nội dung: (58)
	Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp. Học phần bao gồm 5 bài lý thuyết và 2 bài thảo luận, thực hành. Trong đó, hệ thống 5 bài lý thuyết sẽ cung cấp cho người học cái những...
	67. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục Thể chất
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (52)
	- Mã học phần: PHYL1415
	- Học phần tiên quyết: Đánh giá trong Giáo dục
	- Học phần học trước: Giải phẫu học TDTT (PHYL1801), Sinh lý học Vận động HP1 (PHYL1703), Vệ sinh học TDTT (PHYL1015)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Sinh lý học Vận động HP2 (PHYL1017), Khoa học thống kê trong GDTC (PHYL1702), Ứng dụng CNTT trong dạy học môn GDTC (PHYL1710)
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ
	- Nội dung: (59)
	Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp. Học phần bao gồm 5 bài lý thuyết và 2 bài thảo luận, thực hành. Trong đó, hệ thống 5 bài lý thuyết sẽ cung cấp cho người học cái nhìn ...
	68. Sinh lý học vận động - Học phần 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (53)
	- Mã học phần: PHYL1017
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (1)
	- Học phần tiên quyết: Không (41)
	- Học phần học trước: Sinh lý học Vận động – Học phần 1
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (33)
	- Nội dung: (60)
	Học phần bao gồm bao gồm 6 phần lý thuyết và 2 bài tập thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về cơ sở sinh lý của các bài tập thể thao, quá trình hình ...
	69. Y học thể dục thể thao
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (54)
	- Mã học phần: PHYL1828
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (2)
	- Học phần tiên quyết: Không (42)
	- Học phần học trước: PHYL1017
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (34)
	- Nội dung: (61)
	Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản cần thiết, thực dụng nhất có liên quan tới y học thể dục thể thao, nh...
	70. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất - HP 2
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (55)
	- Mã học phần: PHYL 1020
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (3)
	- Học phần tiên quyết: Không (43)
	- Học phần học trước: PHYL 1802
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (35)
	- Nội dung: (62)
	Học phần Lý luận và phương pháp GDTC (học phần 2) bao gồm 3 phần lí thuyết và 1 bài thực hành. Ngoài những kiến thức cơ bản về LL và PP GDTC mà sinh viên được trang bị từ học phần 1, học phần này sẽ bổ sung thêm cho sinh viên những kiến thức để s...
	71. Lý luận và phương pháp thể dục thể thao trường học
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (56)
	- Mã học phần: PHYL 1021
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (4)
	- Học phần tiên quyết: không (19)
	- Học phần học trước: PHYL 1020
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (36)
	- Nội dung: (63)
	Học phần Lý luận và phương pháp TDTT trường học bao gồm 5 phần lí thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực TDTT và GDTC theo các lứa tuổi trong trường học. Các kiến thức về GDTC cho học si...
	72. Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (57)
	- Mã học phần: PHYL1205
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (5)
	- Học phần tiên quyết: Không (44)
	- Học phần học trước: Toán Thống kê và đo lường TDTT
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (37)
	- Nội dung: (64)
	Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT bao gồm bốn phần chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung (1) Lý luận chung về nghiên cứu khoa học, (2) Trì...
	73. Dinh dưỡng TDTT
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (58)
	- Mã học phần: PHYL1714
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (6)
	- Học phần tiên quyết: Không (45)
	- Học phần học trước: PHYL1015 - Vệ sinh học TDTT, Sinh lý học Vận động – Học phần 1 (PHYL1703)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (38)
	- Nội dung: (65)
	Học phần bao gồm 5 phần lý thuyết và 3 bài tập thực hành. Học phần thuộc học phần nghiệp vụ/chuyên ngành - tự chọn. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng thể thao, giúp sinh viên  hiểu được ý nghĩa của dinh dưỡng đối với hoạt động thể l...
	74. Chấn thương trong TDTT
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (59)
	- Mã học phần:  PHYL1715
	- Học phần tiên quyết: Không (46)
	- Học phần học trước: PHYL1801;
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (7)
	- Nội dung: (66)
	Học phần gồm có 5 phần. Học phần này là học phần tự chọn nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản cần thiết, thực dụng nhất có liên quan tới đại cương về chấn thương trong y học thể dục thể thao, sơ cấp cứu trong hoạt...
	75. Sinh cơ học TDTT
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (60)
	- Mã học phần: PHYL1829
	- Học phần tiên quyết: Không (47)
	- Học phần học trước: Giải phẫu học Thể dục thể thao, Sinh lý học Vận động – Học phần 2
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (39)
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (8)
	- Nội dung: (67)
	Học phần gồm 4 phần lý thuyết và 2 bài tập thực hành. Học phần thuộc học phần nghiệp vụ/chuyên ngành - tự chọn, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy luật chuyển động cơ học của cơ thể trong quá trình thực hiện kỹ chiến thuật động tác. ...
	76. Học thuyết huấn luyện
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (61)
	- Mã học phần: PHYL1830
	- Học phần tiên quyết: Không (48)
	- Học phần học trước: PHYL 1020 (1)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (40)
	- Nhóm học phần:nghiệp vụ
	- Nội dung: (68)
	Học phần Học thuyết huấn luyện gồm có 2 phần lý thuyết và 1 bài thực hành, đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/nghề nghiệp. Học phần cung cấp hệ thống các khái niệm cơ bản và nội dung của huấn luyện thể thao, các phươ...
	77. Lý luận thể dục thể thao giải trí
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (62)
	- Mã học phần: PHYL1831
	- Học phần tiên quyết: không (20)
	- Học phần học trước: Lý luận và phương pháp GDTC Hp2, Lý luận và phương pháp TDTT trường học.
	- Học phần hỗ trợ/song hành: không (1)
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (9)
	- Nội dung: (69)
	Học phần gồm có 2 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được phương tiện và phương pháp thể dục thể thao giải trí của một số môn đại diện cho từng nhóm môn thể thao giải...
	78. Luật TDTT chuyên ngành
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (63)
	- Mã học phần: PHYL1832
	- Học phần tiên quyết: Không (49)
	- Học phần học trước: không (11)
	- Học phần hỗ trợ/song hành: Không (41)
	- Nhóm học phần: nghiệp vụ (10)
	- Nội dung: (70)
	Môn học Luật TDTT Trang bị cho sinh viên hiểu biết các văn bản qui phạm pháp luật về thể dục thể thao, về cách tổ chức và hoạt động thể dục thể thao, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục thể thao tại Việt Nam.
	79. Thực hành dạy học
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (7)
	- Mã học phần: PHYL1833
	- Nhóm học phần: thực tập nghề nghiệp
	- Học phần tiên quyết: (4)
	- Học phần học trước: PHYL 1827
	- Học phần hỗ trợ/song hành: (4)
	- Nội dung: (71)
	Học phần gồm 1 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được rèn luyện tác phong sư phạm cho người giáo viên; rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và các kĩ năn...
	80. Thực tập sư phạm 1
	- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (64)
	- Mã học phần: PHYL 1416
	- Nhóm học phần: thực tập nghề nghiệp (1)
	- Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường
	- Học phần học trước:PHYL 1015; PHYL 1802; EDUT2802; EDUC2802
	- Học phần hỗ trợ/song hành: (5)
	- Nội dung: (72)
	Học phần Thực tập sư phạm 1 gồm có 3 phần: thực tập tìm hiểu thực tế giáo dục, thực tập tìm hiểu công tác giảng dạy, thực tập công tác giáo dục. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần,...
	81. Thực tập sư phạm 2
	- Số tín chỉ: 5 tín chỉ
	- Mã học phần: PHYL 1417
	- Nhóm học phần: thực tập nghề nghiệp (2)
	- Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường (1)
	- Học phần học trước: PHYL1 020; PHYL1021
	- Học phần hỗ trợ/song hành: (6)
	- Nội dung: (73)
	Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của các ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần, người học vận dụng những kiến thức, kĩ năng dạy học chuyên ngành để tổ chức thực hiện được các hoạt động giảng d...
	82. Khóa luận tốt nghiệp
	- Số tín chỉ: 6 tín chỉ
	- Mã học phần: PHYL 1417 (1)
	83. Hồ sơ tốt nghiệp
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (8)
	- Mã học phần: PHYL 1835
	- Nhóm học phần: Tốt nghiệp (chỉ được đánh giá khi đã hoàn thành TTSP 2)
	- Học phần tiên quyết: PHYL 1417
	- Học phần học trước: không.
	- Học phần song hành: không (16)
	- Nội dung: (74)
	Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại ...
	83. Sản phẩm nghiên cứu
	- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (9)
	- Mã học phần: PHYL 1836
	5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
	6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP
	Phòng học lí thuyết, Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh hiện có:
	− 01 hội trường B với sức chứa hơn 1000 người,đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập,sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn h...
	− 01 nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập và tập luyện , thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
	− 08 giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
	− 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/ phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
	− 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
	− 20 phòng thực hành.
	−  Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
	− Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.
	Tài liệu, cơ sở dữ liệu:
	− Tài liệu phục vụ trong công tác giảng dạy và học tập nghiên cứu của giảng viên và sinh viên tại Nhà xuất bản Trường Đại Học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí minh, Thư viện Trường Đại Học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí minh.
	− 02 tủ sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập nghiên cứu của giảng viên và sinh viên khoa Giáo dục Thể chất.
	7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
	- Để thực hiện chương trình này:
	7.1 Cán bộ quản lý phải xây dựng Chương trình tổng thể hợp lí giữa lí thuyết và thực hành, tham khảo ý kiến chuyên gia và cán bộ quản lí tại cơ sở, triển khai chương trình đã được Hội đồng khoa học cấp khoa và trường thẩm định và quyết định cho thực h...
	7.2 Giảng viên phải thực hiện đúng qui định của Nhà trường về thời gian lên lớp, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo từng học kỳ, từng năm học do bộ môn và Khoa đề ra.
	+ Đảm bảo tính hợp lí giữa lí thuyết và thực hành giúp người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.
	+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học, đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.
	+ Bao quát, tích hợp được các tình huống học tập đa dạng thường xuyên xảy ra trong môi trường sư phạm và trường phổ thông.
	7.3 Người học phải Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức và xác định được chương trình học tập, tự giác phát huy tìm hiểu môn học và chương trình học trong toàn niên khóa- Các ...
	7.4  Định hướng về phương pháp giảng dạy:
	* Đối với các môn có lý thuyết và thực hành:
	− Tăng cường kĩ năng thực hành tập luyện và hướng dẫn tập luyện theo nhóm.
	− Tăng cường khả năng thu thập các bài tập bổ trợ, dẫn dắt mới về kĩ thuật, thể lực thông qua yêu cầu của bài tập cá nhân, nhóm.
	− Tăng cường thực tập trợ giảng trong các giờ dạy cho SV không chuyên của các Khoa khác.
	* Đối với các môn học lý thuyết:
	− Tinh giản lí thuyết, gắn lí thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm
	− Tăng cường bài tập về khả năng thuyết trình trước nhóm, lớp.
	− Ngoài việc giúp người học hiểu các kiến thức lí thuyết, cần chú ý việc vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.
	7.5  Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:
	− Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thông qua các bài tập trên lớp cũng như bài tập về nhà.
	− Tăng cường việc tự kiểm tra, đánh giá đúng sai và biết cách sửa chữa lỗi sai trong quá trình học tập và tập luyện.

